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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 

 

 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 02+03) 

 

 

 

 



 

BIỂU 1A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 2020 của HĐND Thành phố) 

 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8. Đống Đa                 

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng mở rộng 

tuyến Lương Đình Của 

ra Trường Chinh 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

công 

trình GT 

TP Hà 

Nội 

0.48   0.48 
Đống 

Đa 

Phương 

Mai 

Quyết định số 5781/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường 

Lương Đình Của ra đường Trường Chinh; Quyết 

định 1762/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND 

thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh 

2 

Dự án xây dựng đường 

Huỳnh Thúc Kháng kéo 

dài  

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

Đống 

Đa 

3.90   3.90 
Đống 

Đa 

Phường 

Láng 

Thượng 

Văn bản số 153/HĐND-KTNS ngày 26/4/2016 

của Hội đồng nhân dân TP HN về việc chủ trương 

đầu tư xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo 

dài; Báo cáo số 296/BC-KH&ĐT ngày 18/3/2016 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; Quyết định 

3213/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

3 

Dự án đầu tư XD đường 

vành đai I (Hoàng Cầu - 

Voi Phục) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình dân 

dụng và 

công nghiệp 

TP Hà Nội 

4.80   4.80 
Đống 

Đa 

Phường 

Ô Chợ 

Dừa, Cát 

Linh, 

Láng Hạ, 

Láng 

Thượng 

Quyết định 5757/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Dự án xây dựng đường Vành 

đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà 

Nội giai đoạn 1 

4 

Cải tạo sân chơi và xây 

dựng nhà sinh hoạt cộng 

đồng khu dân cư tập thể 

Đại học Ngoại Thương, 

phường Láng Thượng 

DSH 

Ban QLDA 

ĐTXD quận 

Đống Đa 

0.08   0.08 
Đống 

Đa 

Láng 

Thượng 

Quyết định số 9490/QĐ-UBND ngày 

12/12/2014 của UBND quận Đống Đa về 

việc cho phép thực hiện chuẩn bị đùa tư 

công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà 

shcđ khu dân cư tập thể Đại học Ngoại 

Thương, phường Láng Thượng; Văn bản số 

1560/UBND-TNMT ngày 10/3/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận 

diện tích đất tại phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa để sử dụng vào mục đích công 

cộng; Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 

6/11/2017 của UBND quận Đống Đa về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư 

công trình cải tạo sân chơi và xây dựng nhà 

sinh hoạt cộng đồng khu dân cư tập thể Đại 

học Ngoại Thương, phường Láng Thượng; 

Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND quận Đống Đa về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Dự án Giải phóng mặt bàng 

khu đất tại 138 ngõ Văn 

Chương và xây dựng trụ sở 

Đảng ủy, HĐND & UBND 

phường Văn Chương 

TSC 

Ban QLDA 

ĐTXD 

quận Đống 

Đa 

0.12   0.12 
Đống 

Đa 

Phường 

Văn 

Chương 

Quyết định số 348/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2014 của UBND 

Thành phố về việc thu hồi 

1.232,8m2 đất tại số 138 ngõ Văn 

Chương, phường Văn Chương 

giao cho UBND quận Đống Đa 

quản lý, GPMB, chống lấn chiếm; 

Quyết định số 3223/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND quận 

Đống Đa về việc phê duyệt dự án 

đầu tư 

6 

GPMB chỉnh trang vỉa hè 01 

phần thửa đất nhà số 96 phố 

An Trạch (nằm trong đoạn 

cống thoát nước Cát Linh - La 

Thành-Yên Lãng) 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

quận Đống 

Đa 

0.0010   0.0010 
Đống 

Đa 

Phường 

Cát Linh 

Quyết định số 2100/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của UBND quận 

Đống Đa giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng và và chỉnh trang vỉa hè 01 

phần thửa đất nhà số 96 phố An 

Trạch; Quyết định 930/QĐ-

UBND ngày 10/4/2019 của 

UBND quận Đống Đa về việc phê 

duyệt báo cáo KTKT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 
Đường Phương Mai - 

Sông Lừ 
DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình GT TP 

Hà Nội 

0.56   0.56 
Đống 

Đa 

Phương 

Mai, Kim 

Liên 

 Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 

09/8/2018 của UBND Thành phố phê 

duyệt dự án; Biên bản xác định mốc 

giới ngày 08/9/2011; PATT điều chỉnh 

số 2124/BQLCTGT-PATT ngày 

25/10/2017 

8 

Dự án Xây dựng 

đường Cát Linh - La 

Thành - Yên Lãng 

(đoạn La Thành - Thái 

Hà - Láng) 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.0316   0.0316 
Đống 

Đa 

Ô Chợ 

Dừa 

Trung Liệt 

Láng Hạ 

Thịnh 

Quang 

Quyết định số 7601/QĐ-UB 

11/12/2001; số 1596/QĐ-UBND 

28/10/2008; Quyết định số 3694/QĐ-

UBND ngày 12/06/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án 1188/QĐ-

UBND 16/3/2012 của UBND Thành 

phố 

9 

Xây dựng đường vành 

đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở 

- Ngã Tư Vọng) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình dân 

dụng và 

công nghiệp 

TP Hà Nội 

6.85   0.01 
Đống 

Đa 

Phương 

Mai, Ngã 

Tư Sở, 

Khương 

Thượng 

Quyết định 4454/QĐ-UBND ngày 

23/9/2011 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư 

công trình Xây dựng đường vành đai 2 

(đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) 

10 

Dự án xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật xung 

quanh hồ Linh Quang 

DGT 

Ban Quản lý 

DA ĐTXD 

công trình 

cấp nước, 

thoát nước 

TP Hà Nội 

4.62   0.20 
Đống 

Đa 

Phường 

Văn 

Chương 

Quyết định 2516/QĐ-UBND ngày 

03/5/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

đầu tư, thời gian thực hiện và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh 

Quang 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

11 

Xây dưng tuyến đường từ nút 

Bộ tư lệnh Thông tin trên 

đường Cát Linh - La Thành 

đến đường Tôn Đức Thắng 

(thuộc tuyến đường Ga Hà 

Nội - Tôn Đức Thắng - Hào 

Nam - Núi Trúc) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình GT TP 

Hà Nội 

1.32   1.32 
Đống 

Đa 

Ô Chợ 

Dừa, Hàng 

Bột, Quốc 

Tử Giám 

Quyết định 4888/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2011 của UBND 

Thành phố về phê duyệt dự án 

đầu tư Xây dưng tuyến đường từ 

nút Bộ Tư lệnh Thông tin trên 

đường Cát Linh - La Thành đến 

đường Tôn Đức Thắng (thuộc 

tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn 

Đức Thắng - Hào Nam - Núi 

Trúc; Thông báo số 05/TB-

UBND ngày 17/01/2012 về việc 

thu hồi đất để thực hiện dự án; 

Văn bản số 4022/UBND-KHĐT 

của UBND thành phố Hà Nội về 

việc chủ trương điều chỉnh dự 

án Xây dựng đoạn tuyến đường 

từ Nút Bộ Tư  lệnh Thông tin 

trên đường Cát Linh - La Thành 

đến đường Tôn Đức Thắng 

(thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - 

Tôn Đức Thắng - Hào Nam - 

Núi Trúc); Tờ trình 134/TTr-

BQLCTGT ngày 06/5/2019 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

XDCTGT về việc thẩm định phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu tính 

khả thi dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

Dự án xây dựng cải tạo hạ 

tầng xung quang hồ Kim Liên 

(Hồ lớn - nhỏ) 

DGT 

Ban Quản lý 

DA ĐTXD 

công trình 

cấp nước, 

thoát nước 

TP Hà Nội 

4.00   0.14 
Đống 

Đa 

Phường 

Kim Liên, 

Phương 

Mai 

Quyết định số 2482/QĐ-UB ngày 

23/4/2004 của UBND Thành phố 

phê duyệt đầu tư dự án xây dựng, 

cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung 

quanh; Quyết định 8105/QĐ-

UBND ngày 25/11/2004 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc 

thu hồi 35506 m2 đất tại phường 

Phương Mai và Kim Liên giao 

cho Ban Quản lý dự án giao thông 

đô thị; Văn bản số 1844/UBND-

QHXDGT ngày 19/3/2012 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc 

Ranh giới thực hiện dự án Cải tạo 

hạ tầng xung quanh hồ Kim Liên 

(khu vực hồ nhỏ) - giai đoạn 1 

13 
Dự án di dời hộ dân ra khỏi 

khuôn viên đình Thổ Quan 
TIN 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD quận 

Đống Đa 

0.07   0.01 
Đống 

Đa 

Phường 

Thổ Quan 

Quyết định 8417/QĐ-UBND ngày 

27/11/2015 của UBND quận 

Đống Đa về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình; 

Quyết định số 2343/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2008 của UBND Thành 

phố về việc phê duyệt nhiệm vụ 

GPMB di chuyển các hộ dân ra 

khỏi khu vực I các di tích đã được 

xếp hạng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

14 

Xây dựng hoàn thiện nút giao 

thông Chùa Bộc - Thái Hà 

theo quy hoạch tại góc 1/4 nút 

giao thông từ Học viện Ngân 

hàng đến cổng Trường ĐH 

Công đoàn 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.98   0.98 
Đống 

Đa 

Phường 

Quang 

Trung 

Quyết định số 5572/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2014 của UBND 

thành phố Hà Nội phê duyệt Dự 

án xây dựng hoàn thiện nút giao 

thông Chùa Bộc - Thái Hà theo 

quy hoạch tại góc 1/4 nút giao 

thông từ Học viện Ngân hàng đến 

cổng Trường ĐH Công đoàn; 

Quyết định 8006/QĐ-UBND ngày 

17/11/2017 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt đ/c Dự 

án 

15 

Dự án đầu tư XD đường vành 

đai I (Ô Chợ Dừa - Hoàng 

Cầu-  Đàn Xã Tắc) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình VHXH 

TP Hà Nội 

 

 

0.0342 

 

0.0342 
Đống 

Đa 

Phường 

Nam 

Đồng 

Quyết định số 03/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2016 của UBND TP 

Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung 

dự án đầu tư xây dựng đường 

vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - 

Hoàng Cầu 

16 Cầu Sông Lừ DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD công 

trình GT TP 

Hà Nội 

0.0100   0.01 
Đống 

Đa 

Phường 

Phương 

Mai 

Quyết định số 3929/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2019 về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

cầu Sông Lừ, quận Đống Đa 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

17 

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

mương thoát nước kết 

hợp với làm đường giao 

thông tại vị trí giáp ranh 

Dự án hỗ hợp nhà ở, 

thương mại văn phòng 

tại số 83 phố Hào Nam 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD quận 

Đống Đa 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.21 

  0.09 
Đống 

Đa 

Phường 

Ô Chợ 

Dừa 

Thông báo số 476/TB-UBND ngày 

24/4/2019 về việc cải tạo, nâng cấp tuyến 

mương thoát nước; Văn bản số 

2823/QHKT-HTKT ngày 04/6/2019 chấp 

thuận bản vẽ thông tin chỉ giới đường đỏ; 

Thông báo thu hồi đất ngày 18/9/2019 của 

UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án 

Cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước 

kết hợp với làm đường giao thông tại vị trí 

giáp ranh Dự án hỗ hợp nhà ở, thương mại 

văn phòng tại số 83 phố Hào Nam; Quyết 

định phê duyệt dự án số 22/2019/QĐ-VP2 

ngày 15/8/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư 

Văn Phú số 2 (đơn vị cấp vốn để thực hiện 

dự án) 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

18 Cầu Yên Hòa (cầu 381) DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.0100    0.0100  
Đống 

Đa 

Láng 

Thượng 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được 

UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 

số 6081/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

19 

Thực hiện GPMB 

các trường hợp siêu 

mỏng, siêu méo 

trên địa bàn quận 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

Đống 

Đa 

0.0052   0.0052 
Đống 

Đa 

Phường 

Nam 

Đồng 

(1 

thửa); 

phường 

Ô Chợ 

Dừa (3 

thửa); 

phường 

Quốc 

Tử 

Giám 

(3 

thửa); 

phường 

Trung 

Liệt (5 

thửa); 

phường 

Phương 

Liên (4 

thửa) 

- Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của 

UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, 

giao chủ đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng 01 thửa đất 

thuộc diện siêu mỏng siêu méo tại phường Nam Đồng; 

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của 

UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật công trình Giải phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc 

diện siêu mỏng siêu méo tại phường Nam Đồng; Quyết 

định số 1252/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND quận 

Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ 

đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc diện 

siêu mỏng siêu méo tại phường Ô Chợ Dừa; Quyết định số 

2089/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND quận Đống 

Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

Giải phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu 

méo tại phường Ô Chợ Dừa; Quyết định số 1250/QĐ-

UBND ngày 22/5/2018 của UBND quận Đống Đa về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư dự án Giải 

phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu méo 

tại phường Quốc Tử Giám;  
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Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 
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đất) 

Đơn 
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ký 

Diện 
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đất 

Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

 

         

- Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND quận 

Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

Giải phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu méo tại 

phường Quốc Tử Giám; Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 

22/5/2018 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư, giao chủ đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng 05 thửa đất 

thuộc diện siêu mỏng siêu méo tại phường Trung Liệt; Quyết định 

số 2088/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND quận Đống Đa về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình giải phóng mặt 

bằng 05 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu méo tại phường Trung 

Liệt; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND 

quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư 

dự án giải phóng mặt bằng 03 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu 

méo tại phường Phương Liên; Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 

19/11/2018 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư công trình: Giải phóng mặt bằng 01 thửa đất diện siêu mỏng 

siêu méo tại số 63 phố Xã Đàn, phường Phương Liên; Quyết định 

số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND quận Đống Đa về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Giải phóng mặt 

bằng 03 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu méo tại phường Phương 

Liên; Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND 

quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công 

trình Giải phóng mặt bằng 01 thửa đất thuộc diện siêu mỏng siêu 

méo tại số 63 Xã Đàn, phường Phương Liên. 
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dụng 
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đất) 
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đất 

Địa 
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huyện 

Địa 
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9. Gia Lâm         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng đường đê tả 

Đuống đoạn từ cầu Đuống 

đến cầu Phù Đổng, huyện 

Gia Lâm 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

21.11   21.11 
Gia 

Lâm 

Xã: Yên 

Viên, 

Dương 

Hà, Phù 

Đổng; 

TT Yên 

Viên 

Quyết định số 9008/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

phê duyệt dự án; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

6154/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/7/2018 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

2 

Xây dựng tuyến đường 

quy hoạch từ đường 179 

đến đường gom Hà Nội - 

Hải Phòng, huyện Gia Lâm 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

3.45   3.45 
Gia 

Lâm 

Xã Kiêu 

Kỵ 

Quyết định số 9014/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

phê duyệt dự án; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

7116/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

3 

Xây dựng tuyến đường 

quy hoạch 24,5m từ đê 

Đuống đến đường Dốc Lã 

Ninh Hiệp, 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

5.30   5.30 
Gia 

Lâm 

Xã: Yên 

Viên,  

Đình 

Xuyên, 

Ninh 

Hiệp 

Quyết định số 9012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc 

phê duyệt dự án; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

7114/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2018 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
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TT 
Danh mục 
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Mục 

đích sử 

dụng 
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Địa 
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huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Xây dựng tuyến đường từ 

khu đô thị Trâu Quỳ qua 

đường Dương Xá - Đông 

Dư đến ga Phú Thị, 

huyện Gia Lâm 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

5.55   5.55 
Gia 

Lâm 

TT Trâu 

Quỳ, xã 

Dương 

Xá 

Quyết định số 9011/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; 

Văn bản hướng dẫn số 7654/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 14/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hà Nội 

5 
Tu bổ, tôn tạo chùa Báo 

Ân - đình Quang Trung 
TON 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

0.80   0.80 
Gia 

Lâm 

Dương 

Quang 

Quyết định số 7424/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình, dự án: Tu bổ, tôn tạo đình Quang Trung - 

chùa Báo Ân, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm; 

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8729/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

6 

Xây dựng tuyến đường 

theo quy hoạch đường 

Yên Viên - Đình Xuyên - 

Phù Đổng đến hết địa bàn 

huyện Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

11.27   11.27 
Gia 

Lâm 

TT Yên 

Viên, xã 

Yên 

Viên 

Quyết định số 9013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường 

theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - 

Phù Đồng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm; Văn 

bản chỉ lệnh cắm mốc số 7228/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

7 

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ dốc đê Phù 

Đổng đến đường Dốc Lã 

- Ninh Hiệp - Trung Mầu 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

2.46   2.46 
Gia 

Lâm 

Trung 

Mầu 

Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - 

Trung Mầu; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

7229/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/8/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
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8 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường xã Phú Thị, 

huyện Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

2.25   2.25 
Gia 

Lâm 
Phú Thị 

Quyết định số 8970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình, dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã 

Phú Thị, huyện Gia Lâm; Văn bản chỉ lệnh cắm 

mốc số 7226/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/8/2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

9 

Giải phóng mặt bằng, tạo 

quỹ đất sạch phục vụ đấu 

giá quyền sử dụng đất các 

ô đất trục đường 179, xã 

Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm  

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

2.20   2.20 
Gia 

Lâm 
Kiêu Kỵ 

Quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 

của UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án 

đầu tư, dự án: Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 

sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất 

trục đường 179, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm 

10 

Mở rộng cơ sở vật chất 

Học viện Tòa án tại xã 

Kim Sơn, huyện Gia Lâm 

DGD 

Tòa án 

nhân dân 

tối cao 

5.00   5.00 
Gia 

Lâm 

Kim 

Sơn 

Quyết định số 266a/QĐ-TANDTC ngày 

01/11/2018 điều chỉnh dự án đầu tư; Quyết định 

số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn 

NSNN giai đoạn 2016 

11 
Xây dựng Trường THCS 

Cổ Bi 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

1.63   1.63 
Gia 

Lâm 
Cổ Bi 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 

của của HĐND huyện Gia Lâm về việc xem xét, 

cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Ngày 

02/7/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định 

số 4575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu 

tư; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 8727/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 19/9/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

GPMB theo quy 

hoạch khu đất DD1, 

DD2 xã Dông Dư, 

huyện Gia Lâm (khu 

Đầm Cọ) 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.44   0.44 
Gia 

Lâm 

xã Đông 

Dư 

Quyết định 10291/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về 

viêc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ QH tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc - 

đầu tư xây dựng Archiviet lập, đã được UBND huyện 

Gia Lâm chấp thuận tại Quyết định số 2035/QĐ-

UBND ngày 22/9/2010; Quyết định số 5423/QĐ-

UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện Gia Lâm 

phê duyệt dự án đầu tư; Đã cắm mốc GPMB; Văn bản 

chỉ lệnh cắm mốc số 10445/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

07/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

13 

Giải phóng mặt bằng 

phục vụ đấu giá 

quyền thuê đất tại 

khu Ga Phú Thụy, xã 

Dương Xá, huyện 

Gia Lâm 

SKC 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

11.20   11.20 
Gia 

Lâm 

xã Phú 

Thị 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về chủ trương đầu tư dự án:  

Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất 

tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; 

Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án; Đã 

cắm mốc GPMB 

14 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường liên 

thôn, trục chính các 

thôn Tô Khê, Hàn 

Lạc, Đại Bản xã Phú 

Thị, huyện Gia Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

3.90   3.90 
Gia 

Lâm 

Xã Phú 

Thị 

Quyết định số 10224/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên 

thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã 

Phú Thị, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4098/QĐ-

UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Văn bản chỉ 

lệnh cắm mốc số 9865/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

22/10/2019 và số 6562/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường liên 

thôn, trục chính các 

thôn: 1, 2, 3, 4, 5 

Giang Cao, xã Bát 

Tràng, huyện Gia 

Lâm. 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.75   0.75 
Gia 

Lâm 

Xã Bát 

Tràng 

Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên 

thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát 

Tràng, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4132/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án 

16 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường liên 

thôn, trục chính thôn 

Bát Tràng đồng bộ 

với quy hoạch, xã 

Bát Tràng, huyện 

Gia Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.62   0.62 
Gia 

Lâm 

Xã Bát 

Tràng 

Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên 

thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, 

xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4134/QĐ-

UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng dự án 

17 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường liên 

thôn, trục chính thôn 

Giang Cao đồng bộ 

với quy hoạch, xã 

Bát Tràng, huyện 

Gia Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.85   0.85 
Gia 

Lâm 

Xã Bát 

Tràng 

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên 

thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, 

xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Quyết định số 4133/QĐ-

UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

18 
Xây dựng Trường PTTH 

Cao Bá Quát 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.80   1.80 
Gia 

Lâm 
Cổ Bi 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 

củacủa HĐND huyện Gia Lâm  về việc xem xét, 

cho ý kiến; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Bản vẽ QH 

TMB 1/500 do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt 

ngày 14/5/2019; Ngày 30/8/2019 UBND huyện Gia 

Lâm có Quyết định số 6286/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt dự án đầu tư; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc 

9903/STNMT-CCQLĐĐ  ngày 23/10/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

19 

Cải tạo mở rộng Trường 

mầm non Cổ Bi, huyện 

Gia Lâm 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.38   0.38 
Gia 

Lâm 
Xã Cổ Bi 

Quyết điịnh 6561/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của 

UBND huyện phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng 

Trường mầm non Cổ Bi, huyện Gia Lâm; Văn bản 

chỉ lệnh cắm mốc số 12408/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

20 

Xây dựng trụ sở Huyện 

ủy, HĐND-UBND huyện 

Gia Lâm 

SKC 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

4.38 4.38 4.38 
Gia 

Lâm 

Thị trấn 

Trâu 

Quỳ 

Quyết định 8938/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện phê duyệt dự án: Xây dựng trụ sở 

Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Gia Lâm; Văn bản 

chỉ lệnh căm mốc số 9462/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

09/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

21 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C8-C9 tại các xã 

Yên Viên, huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.90 0.90 0.90 
Gia 

Lâm 

Yên 

Viên 

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất C8-C9 tại các xã Yên Viên, huyện 

Gia Lâm; Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 

15/10/2020 về việc phê duyệt dự án 

22 

Xây dựng Trường mầm 

non mới, xã Cổ Bi, huyện 

Gia Lâm 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.37 0.37 0.37 
Gia 

Lâm 

Thôn 

Cam, xã 

Cổ Bi 

Văn bản 68/HĐND-KTXH ngày 13/10/2017 của 

HĐND huyện Gia Lâm về việc chủ trương đầu tư 

dự án: Xây dựng Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm; Quyết định số 7923/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2019 về phê duyệt dự án: Xây dựng 

Trường mầm non mới, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; 

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 12409/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 27/12/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

23 

Xây dựng tuyến đường quy 

hoạch 13,5m từ đường Ỷ 

Lan đến đường trục thôn 

Hoàng Long, xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.26   0.26 
Gia 

Lâm 

xã Đặng 

Xá, 

huyện 

Gia Lâm 

Quyết định 7855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường quy 

hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn 

Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; Tờ trình 

số 2527/TTr-QLDA ĐTXD ngày 15/10/2019 của 

Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm về việc thẩm 

định, phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng; 

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 1221/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

24 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C14 tại thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

4.20 2.94 4.20 
Gia 

Lâm 

Trâu 

Quỳ 

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất C14 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm; Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 

25 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C16 tại thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

3.43 1.37 3.43 
Gia 

Lâm 

Trâu 

Quỳ 

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất C16 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm; Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019 

26 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C19 tại xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.76   0.76 
Gia 

Lâm 
Đa Tốn 

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; 

Bản vẽ QH TMB chấp thuận tháng 9/2019;  

Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 

của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt DA 

BCNCKT dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất 

theo quy hoạch khu đất C19 tại xã Đa Tốn, huyện 

Gia Lâm 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

27 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu chức năng CCKO1-8 

thuộc quy hoạch chi tiết 

hai bên tuyến đường Dốc 

Hội – Đại học Nông 

nghiệp I 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

4.69 3.28 4.69 
Gia 

Lâm 
Cổ Bi 

Quyết định số 8069/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án 

đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo 

quy hoạch khu chức năng CCKO1-8 thuộc quy 

hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại 

học Nông nghiệp I  

28 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

các khu chức năng thuộc 

quy hoạch chi tiết hai bên 

tuyến đường Dốc Hội – 

Đại học Nông nghiệp I và 

quy hoạch chi tiết hai bên 

tuyến đường 179 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

4.30 3.01 4.30 
Gia 

Lâm 

Cổ Bi, 

Trâu 

Quỳ, 

Kiêu Kỵ 

Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án 

đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo 

quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi 

tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học Nông 

nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 

179. Đang xin chỉ lệnh cắm mốc 

29 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu chức năng CCK02, 

BDX4 thuộc quy hoạch 

chi tiết hai bên tuyến 

đường 179 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

3.43 2.40 3.43 
Gia 

Lâm 
Kiêu Kỵ 

Quyết định số 8068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án 

đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo 

quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy 

hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179. Đang xin 

chỉ lệnh cắm mốc 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 
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Căn cứ pháp lý 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

30 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

3.12 0.94 3.12   Kiêu Kỵ 

Quyết định số 10961/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 

của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo 

quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; 

Văn bản số 3150/UBND-QLĐT ngày 14/10/2020 về 

việc chấp thuận TMB dự án Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK, xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm; Tờ trình số 1667/TTr-

QLDADDTXD ngày 15/10/2020 của Ban QLDA 

đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm về việc trình phê 

duyệt dự án đầu tư dự án 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

31 

Xây dựng hoàn chỉnh, 

khớp nối hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp vừa và 

nhỏ Phú Thị, khu công 

nghiệp Dương Xá A, 

huyện Gia Lâm 

DGT 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

10.35   10.35 
Gia 

Lâm 

Xã 

Đặng 

Xá, Phú 

Thị, 

Dương 

Xá 

Quyết định số 5849/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu 

tư Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công 

nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm; Văn bản chỉ 

lệnh cắm mốc số 301/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

10/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

32 

Xây dựng tuyến đường 

gom từ cầu Thanh Trì 

đến cầu vượt Phú Thị, 

huyện Gia Lâm 

DGT 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

9.73   9.73 
Gia 

Lâm 

TT Trâu 

Quỳ, 

Dương 

Xá 

Quyết định số 8185/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của Ủy ban nhân dân Gia Lâm về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình, dự án: Xây dựng 

tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt 

Phú Thị, huyện Gia Lâm;  Văn bản chỉ lệnh cắm 

mốc số 2312/STNMT ngày 26/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
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đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 
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Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

33 

Xây dựng tuyến đường 

theo quy hoạch từ đường 

Phan Đăng Lưu đến Yên 

Thường, huyện Gia Lâm 

DGT  

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

7.38   7.38 
Gia 

Lâm 

Xã Yên 

Viên, 

Yên 

Thường 

Quyết định 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

8418/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/9/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

34 

Xây dựng tuyến đường 

đê hữu Đuống đoạn từ 

Dốc Lời - Đặng Xá đến 

xã Lệ Chi, huyện Gia 

Lâm 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

44.50   44.50 
Gia 

Lâm 

Xã: Cổ 

Bi, Đặng 

Xá, Phú 

Thị, Kim 

Sơn, Lệ 

Chi 

Quyết định số 8186/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án: Xây 

dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - 

Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm;  

Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 4059/STNMT ngày 

25/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

35 

Xây dựng tuyến đường 

Yên Viên - Đình Xuyên - 

Ninh Hiệp, huyện Gia 

Lâm 

ĐGT 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

6.60   6.60 
Gia 

Lâm 

Xã Yên 

Viên; 

Dương 

Hà; Đình 

Xuyên; 

Ninh 

Hiệp 

Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu 

tư; Đã có Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

6564/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/7/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

36 

Xây dựng tuyến đường 

13m theo quy hoạch từ 

đường gom cao tốc Hà 

Nội - Hải Phòng đến 

đường quy hoạch 

B=30m, huyện Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.40   0.40 
Gia 

Lâm 

Xã Kiêu 

Kỵ 

Quyết định 7990/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật Dự án: Xây dựng tuyến đường 13m 

theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội – Hải 

Phòng đến đường quy hoạch B=30m huyện Gia 

Lâm 
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huyện 

Địa 
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37 

Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường trục chính 

đội 8A thôn Đào Xuyên 

và xây dựng tuyến đường 

từ Đình Đào Xuyên đến 

Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.10   0.10 
Gia 

Lâm 
Đa Tốn 

Quyết định số 8188/QĐ-UBND ngày 31/10/19 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án 

38 

Xây dựng Trường mầm 

non Phù Đổng, điểm 

trường thôn Đổng Viên 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.50   0.50 
Gia 

Lâm 

Xã Phù 

Đổng 

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/20 của 

UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án: Xây 

dựng Trường mầm non Phù Đổng, điểm trường 

thôn Đổng Viên 

39 
Xây dựng Trung tâm y tế 

huyện Gia Lâm 
DYT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.60   0.60 
Gia 

Lâm 

TT Trâu 

Quỳ 

Văn bản số 55/HĐND-KTXH ngày 22/6/2018 của 

HĐND huyện Gia Lâm  về chủ trương đầu tư dự 

án: "Xây dựng Trung tâm y tế huyện Gia Lâm"; 

Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về 

phê duyệt dự án; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc số 

6640/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/7/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

40 

Dự án xây dựng công 

trình dự án xây dựng 

tuyến đường gom từ Khu 

công nghiệp Đài Tư - Sài 

Đồng A ra Quốc lộ 5 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

3.30   0.15 
Gia 

Lâm 
Cổ Bi 

Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của 

UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án 
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Danh mục 
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dụng 

đất 

(Mã 

loại 
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Đất 

trồng 

lúa 
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Địa 
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III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

41 

Giải phóng mặt bằng khu 

đất đấu giá quyền sử 

dụng đất tại xã Đình 

Xuyên, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

13.80 9.50 13.80 
Gia 

Lâm 

Đình 

Xuyên 

 Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 

của UBND huyện Gia Lâm có  về việc phê duyệt 

dự án đầu tư: Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất 

đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên, 

huyện Gia Lâm; Văn bản số 6561/STNMT-

CCQLDD ngày 17/7/2019 về việc xác định ranh 

giới khu đất phục vụ GPMB 

42 

GPMB khu đấu giá 

quyền sử dụng đất X1 

thôn Trùng Quán, xã Yên 

Thường, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

7.70 6.16 7.70 
Gia 

Lâm 

Yên 

Thường 

Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 26/10/2018 

của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết TL: 1/500;  Quyết định số 9001/QĐ-

UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Gia 

Lâm về phê duyệt BCNCKT dư án; Văn bản số 

4188/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/5/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác 

định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực 

hiện dự án GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất 

X1 thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia 

Lâm; Ngày 18/5/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc 

tại hiện trường 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 
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loại 

đất) 
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đăng 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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Vị trí 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

43 

GPMB khu đấu giá 

quyền sử dụng đất X2 xã 

Đình Xuyên và xã Yên 

Thường, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

2.90 1.45 2.90 
Gia 

Lâm 

Đình 

Xuyên, 

Yên 

Thường 

Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án; Quyết định 

số 1949/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND huyện 

Gia Lâm về phê duyệt điều chỉnh dự án; Văn bản số 

8637/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/9/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh 

giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Giải 

phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã 

Đình Xuyên và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; Ngày 

01/10/2019 tổ chức bàn giao cắm mốc tại hiện trường 

44 

GPMB khu đấu giá 

quyền sử dụng đất X5 

thôn Quy Mông và thôn 

Trùng Quán, xã Yên 

Thường, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

4.09 1.23 4.09 
Gia 

Lâm 

Yên 

Thường 

Chấp thuận QH TMB của UBND huyện Gia Lâm ký 

ngày 18/5/2018; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 

4494/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Gia 

Lâm; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 

của UBND huyện Gia Lâm về việc đính chính tên dự án 

tại các quyết định: số 3635/QĐ-UBND ngày 09/5/2018, 

số 3767/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và số 4494/QĐ-

UBND ngày 07/6/2018; Bản vẽ điều chỉnh ranh giới dự 

án được UBND huyện chấp thuận ngày 14/12/2019; 

Văn bản số 6977/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/8/2018 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn 

xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 

dự án; Ngày 17/9/2018 tổ chức bàn giao cắm mốc tại 

hiện trường 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

45 

Xây dựng HTKT phục 

vụ đấu giá đất nhỏ kẹt 

thôn Vàng, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.07 0.70 1.07 
Gia 

Lâm 

Thôn 

Vàng, 

Cổ Bi 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 7126/QĐ-

UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Gia Lâm; Quyết 

định phê dự án 4487/QĐ-UBND ngày 7/6/2018; Văn bản 

số 750/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/01/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh 

giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

46 

GPMB ô đất theo quy 

hoạch khu nhà ở Tháp 

Vàng, thôn Trân Tảo, 

xã Phú Thị, huyện Gia 

Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

5.20 4.16 5.20 
Gia 

Lâm 

Thôn 

Trân 

Tảo, 

xã Phú 

Thị 

Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 về việc 

phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 của UBND huyện Gia Lâm;  

Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt dự án đầu tư; 

 Đã cắm mốc GPMB theo Văn bản số 10444/STNMT-

CCQLDD ngày 07/11/2019 về việc xác định ranh giới khu 

đất phục vụ GPMB 

47 

Xây dựng tuyến 

đường theo quy hoạch 

17,5m nối từ ô đất 

TQ5 ra đường Đông 

Dư Dương Xá 

DGT 

UBND 

huyện 

Gia 

Lâm 

0.42 0.26 0.42 
Gia 

Lâm 

Thị 

trấn 

Trâu 

Quỳ 

Quyết định số 8910//QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô 

đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá; Văn bản hướng 

dẫn số 1902/STNMTCCALĐĐ ngày 13/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh 

giới khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 
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Đất 
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(rừng) 
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đất 
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huyện 

Địa 

danh xã 

48 

Nâng cấp, cải tạo 

các tuyến đường 

liên thôn trục 

chính: Thôn Thuận 

Tiến (khu vườn 

hoa), Dương Đình, 

xã Dương Xá 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.35 0.25 0.35 
Gia 

Lâm 

Xã 

Dương 

Xá 

Quyết định 4159/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện 

Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án Nâng cấp, cải 

tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến 

(khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá 

49 

Xây dựng tuyến 

đường theo quy 

hoạch từ đường 

Đình Xuyên qua 

khu đấu giá X1 đến 

đường Ninh Hiệp, 

huyện Gia Lâm 

ĐGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.33 1.03 1.33 
Gia 

Lâm 

Xã Yên 

Thường, 

Đình 

Xuyên 

Quyết định số 8192/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án 

50 

Cải tạo, chỉnh trang 

các tuyến đường 

trục chính các thôn: 

Trùng Quán, Quy 

Mông, xã Yên 

Thường, huyện Gia 

Lâm 

ĐGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.81   1.81 
Gia 

Lâm 

Thôn 

Trùng 

Quán, 

thông 

Quy 

Mông, 

xã Yên 

Thường 

Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 21/06/2019 của UBND 

huyện Gia Lâm về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: 

Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: 

Trùng Quán, Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm 
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Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

51 

Xây dựng tuyến đường từ 

đường Đặng Phúc Thông 

vào khu đấu giá X5 thôn 

Quy Mông và thôn Trùng 

Quán, xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm 

ĐGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.92 1.60 1.92 
Gia 

Lâm 

Xã Yên 

Thường 

Quyết định số 7985/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư 

dự án 

52 
Xây dựng Trường mầm non 

Trung Mầu, huyện Gia Lâm 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.70 0.70 0.70 
Gia 

Lâm 

Xã 

Trung 

Mầu 

Quyết định số 8092/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 UBND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư 

IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

53 

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ 

đất theo quy hoạch khu đất 

PD1, PD2, PD3 xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

4.02 3.22 4.02 
Gia 

Lâm 

Phù 

Đổng 

Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư 

dự án:  Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất PD1, PD2, PD3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. 

Đã có Văn bản số 7751/STNMT-CCQLDD về việc cắm 

mốc thực hiện Dự án 

54 

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ 

đất theo quy hoạch khu đất 

PD4 xã Phù Đổng, huyện 

Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

4.40 3.52 4.40 
Gia 

Lâm 

Phù 

Đổng 

Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư 

dự án:  Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất PD4, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Đang xin 

chỉ lệnh cắm mốc 
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Địa 
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xã 

55 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất PD5 xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

4.47 3.58 4.47 
Gia 

Lâm 

Phù 

Đổng 

Quyết định số 10958/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu 

đất PD5 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Văn bản số 

1226/UBND-QLĐT ngày 08/5/2020 của UBND huyện 

Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án  Giải phóng 

mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất PD5 xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm  

56 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất KK1, xã Kiêu 

Kỵ, huyện Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

3.30 2.64 3.30 
Gia 

Lâm 

Kiêu 

Kỵ 

Văn bản số 2287/UBND-QLĐT ngày 11/8/2020 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự 

án  Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu 

đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Quyết định số 

8021/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự 

án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu 

đất KK1, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm 

57 

Giải phóng mặt bằng tạo 

quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C1 tại xã Yên 

Thường, huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.84 0.67 0.84 
Gia 

Lâm 

Yên 

Thường 

Văn bản số 2849/UBND-QLĐT ngày 25/9/2020 của 

UBND huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự 

án  Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu 

đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; Quyết định 

số 8018/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt 

dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch 

khu đất C1 tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm 
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(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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Địa 
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xã 

58 

Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất C2 tại xã 

Yên Viên, huyện Gia 

Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.46 0.37 0.46 
Gia 

Lâm 

Yên 

Viên 

Văn bản số 2847/UBND-QLĐT ngày 25/9/2020 của UBND 

huyện Gia Lâm về việc chấp thuận QHTMB dự án  Giải phóng 

mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên 

Thường, huyện Gia Lâm; Quyết định số 8019/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt dự án Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C2 tại xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm 

59 
Cải tạo, chỉnh trang ao 

Bầu xã Phú Thị 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.30 0.08 1.30 
Gia 

Lâm 

Xã 

Phú 

Thị 

Quyết định 9023/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải 

tạo, chỉnh trang ao Bầu, xã Phú Thị; Quyết định số 6436/QĐ-

UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, chỉnh 

trang kè ao Bầu, xã Phú Thị, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm 

60 

Kè hồ, làm đường dạo 

chống lấn chiếm hồ 

Vực, xã Đình Xuyên, 

huyện Gia Lâm 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

6.67   6.67 
Gia 

Lâm 

Xã 

Dương 

Hà, 

Đình 

Xuyên, 

Ninh 

Hiệp 

Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Dự án đầu tư dự án: Kè hồ, 

làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, 

huyện Gia Lâm; Văn bản chỉ lệnh cắm mốc 7853/STNMT-

CCQLĐĐ của Sở TN&MT ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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Địa 
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xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

61 

Xây dựng Trường 

mầm non Hoa Sữa, xã 

Yên Viên, huyện Gia 

Lâm 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.30   0.30 
Gia 

Lâm 

xã Yên 

viên 

Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND 

huyện Gia Lâm về phê duyệt dự án: Xây dựng Trường 

mầm non Hoa Sữa, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm 

62 

Giải phóng mặt bằng 

phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất các 

khu trung tâm thể dục 

thể thao tại các xã: 

Phú Thị, Dương Xá, 

Cổ Bi, Ninh Hiệp và 

thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

2.35   2.35 
Gia 

Lâm 

Phú 

Thị, 

Dương 

Xá, Cổ 

Bi, 

Ninh 

Hiệp và 

thị trấn 

Trâu 

Quỳ, 

huyện 

Gia 

Lâm 

 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/06/2020 của HĐND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 

thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục 

I.24); Căn cứ Hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Dương Xá và Trung 

tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá được UBND huyện 

Gia Lâm chấp thuận ngày 15/7/2018; H145; Quy hoạch 

tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã 

Cổ Bi – Nhà văn hóa thôn Cam – Khu đất cây xanh CX4 

được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 13/5/2018; 

Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy, 

HĐND-UBND thị trấn Trâu Quỳ được UBND huyện Gia 

Lâm chấp thuận ngày 20/6/2018; Quy hoạch tổng mặt bằng 

tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa - thể thao xã Ninh Hiệp 

được UBND huyện Gia Lâm chấp thuận ngày 6/10/2016; 

Mặt bằng tổng thể Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Thị 

được duyệt kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 

20/6/2019 về việc phê duyệt dự án: Xây dựng Trung tâm 

văn hóa – thể thao xã Phú Thị, huyện Gia Lâm 
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(rừng) 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

63 

Dự án đất ở (đối ứng dự 

án đường Hà Nội - 

Hưng Yên) 

ONT 

UBND 

huyện 

Gia Lâm; 

Công ty 

CP 

Comaland 

đầu tư và 

phát triển 

bất động 

sản 

63.00   63.00 
Gia 

Lâm 

Đa 

Tốn 

Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND 

Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất 

đối ứng; Thông báo số 447/TB-VP ngày 30/9/2020 của 

UBND TP giao UBND huyện Gia Lâm thực hiện GPMB, 

Văn bản số 5064/KH&ĐT-ĐTCT ngày 09/10/2020 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố về 

việc thanh toán dự án xây dựng đường liên tỉnh Hà Nội - 

Hưng Yên theo hình thức hợp đồng BT 

64 

Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu chức năng 

CCKO3+CX8 và CC10 

thuộc quy hoạch chi tiết 

hai bên tuyến đường 

179 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia Lâm 

2.11 2.11 2.11 
Gia 

Lâm 

Kiêu 

Kỵ 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND 

huyện Gia Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 

thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm (kèm theo Phụ lục 

I.26); Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn 

từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 

được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt QHCT tại 

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 

                              C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                      3

3
       

 



 
  

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 
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ký 

Diện 
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(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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Địa 
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65 

Giải phóng mặt bằng 

để xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công 

nghiệp vừa và nhỏ 

Lâm Giang, xã Kiêu 

Kỵ, huyện Gia Lâm 

SKN 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

 

 

23.67  23.67 
Gia 

Lâm 

Kiêu 

Kỵ 

Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang; Quyết định 

số 6693/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND Thành phố 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất ký 

hiệu CC, ĐX, CN1, CN3 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện 

Gia Lâm; Kết luận thanh tra số 1128/KL-STNMT-TTr ngày 

10/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết luận 

thanh tra chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH 

MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị trong việc quản lý, sử dụng 

đất, thực hiện Dự án xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; 

Thông báo số 623/TB-UBND ngày 18/6/2020 của UBND 

Thành phố về việc thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo 

UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét phương án sử dụng 

đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước MTV Chiếu 

sáng và thiết bị đô thị 

66 

Xây dựng Trường 

mầm non Phù Đổng, 

điểm trường thôn 

Đổng Viên 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

0.50   0.50 
Gia 

Lâm 

Xã 

Phù 

Đổng 

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Trường mầm 

non Phù Đổng, điểm trường thôn Đổng Viên 
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xã 

10. Hà Đông         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Trường THCS Biên 

Giang (giai đoạn 2), 

phường Biên Giang 

DGD 
Ban QLDA 

ĐTXD quận 
0.38 0.02 0.38 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Biên 

Giang 

Quyết định số 8397/QĐ-UBND ngày 25/10/2014 của 

UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Trường THCS Biên Giang (giai 

đoạn 2), phường Biên Giang, quận Hà Đông; Quyết 

định số 7253/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 về việc cho 

phép chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định số 4535/QĐ-

UBND ngày 29/10/ 2018 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình 

2 

Dự án Đầu tư xây 

dựng công trình cầu Ỷ 

La 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXDCTGT  

TP Hà Nội 

0.10   0.10 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Dương 

Nội 

Quyết định số 5636/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án. (Dự án của 

Thành phố) 

3 

Cải tạo, nâng cấp 

đường, hè và rãnh 

thoát nước đường Lý 

Thường Kiệt, tổ dân 

phố số 4, phường Phú 

La 

DGT 
Ban QLDA 

ĐTXD quận 
0.07   0.07 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú La 

Quyết định số 15007/QĐ-UBND ngày 08/10/2011 

của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự án 

đầu tư; Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND quận Hà 

Đông ngày 21/10/2015 về việc phê chuẩn kế hoạch 

đầu tư công 2016 - 2020 của quận Hà Đông; Quyết 

định số 3801/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình 
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(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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Địa 
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4 

Các tuyến đường kết nối 

khu đất dịch vụ LK21, 

LK26, HT5 phường La 

Khê 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

1.37   0.17 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

La Khê 

Quyết định chủ trương đầu tư  số 7497/ QĐ-

UBND ngày 18/9/2010; QĐ số 15891/QĐ-

UBND ngày 19/01/2011 phê duyệt dự án đầu 

tư; Biên bản bàn giao mốc giới 

5 

Dự án xây dựng đường kết 

nối khu đất dịch vụ thôn 

Nhân Trạch, thôn Bắc Lãm 

(Nam Ninh, khu C), 

phường Phú Lương,  

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

2.34 0.19 0.19 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú 

Lương 

Quyết định số 2040/UBND-TCKH ngày 

22/11/2011  chấp thuận chuẩn bị đầu tư dự 

án; Quyết định số 10133/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình; VB số 150/ HĐND-VP 

ngày 22/10/2016 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

6 

Đường kết nối khu đất 

dịch vụ 3 với khu đất dịch 

vụ 4 phường Đồng Mai (đã 

thu hồi xong đang làm thủ 

tục giao đất) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

1.550 0.160   

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Đồng 

Mai 

Quyết định số 10406/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của UBND quận Hà Đông về việc 

phê duyệt dự án; Quyết định 4286/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2010 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án 

7 
Nhà họp dân tổ dân phố 6, 

Phường Phú La 
DSH 

UBND 

Phường 

Phú La 

0.035 0.035 0.350 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú La 

Quyết định số 6314/QĐ-UBND ngày 

19/10/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư;  

Văn bản 1369/UBND-TCKH ngày 29/8/2011 

của UBND quận Hà Đông về việc chấp thuận 

đầu tư công trình; Quyết định số 175/QĐ-

UBND ngày 28/9/2012 về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 

3
6
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xã 

8 

Xây dựng đường nối 

từ đường 18.5m vào 

khu đất dịch vụ Đào 

Đất - Hàng Bè 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.300 0.020 0.200 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Kiến 

Hưng 

Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND 

quận Hà Đông phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Nghị 

quyết 16/2015/NQ-HĐND quận Hà Đông ngày 05/8/2016 

về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công (2016 – 

2020) của quận Hà Đông 

9 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất dịch vụ 

Đồng Bo, Đồng 

Chúc, Cửa Cầu, 

Đồng Men (Khu A) 

thôn Trinh Lương, 

Phú Lương 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

6.95 0.45 0.45 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú 

Lương 

 

 Quyết định  2496/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 về việc cho 

phép thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình; 

Quyết định 10342/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về hạng 

mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước; QĐ 1689/QĐ-

UBND ngày 27/3/2012 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng đô thị 1/500 khu đất dịch vụ Đồng Bo, Đồng 

Chúc 

10 

Đầu tư xây dựng kết 

cấu HTKT khu 

Trung tâm hành 

chính mới quận Hà 

Đông (Đường N1, 

đường K8, phần thu 

hồi bổ sung) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.250 0.250 0.250 

Quận 

Hà 

Đông 

 

Phường 

Hà 

Cầu, 

Quang 

Trung 

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND 

tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt dự án; Quyết định 2254/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Hà Tây ngày 10/7/2008 về phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung 

tâm hành chính mới thành phố Hà Đông; Quyết định số 

5621/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 

07/11/2017 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu HTKT khu TTHC 

mới quận Hà Đông 
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(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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11 

Khu đấu giá QSDĐ khu 

Hà Trì 1(Ký hiệu X10) 

phường Hà Cầu 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.030 0.030 0.030 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Hà Cầu 

UBND quận Hà Đông đã phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật tại Quyết định số 5557/QĐ-UBND ngày 

03/7/2014; Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 

của UBND Thành phố về Kế hoạch đấu giá đất năm 

2018 và giai đoạn 2018-2020; Thông báo 82/TB-

UBND ngày 28/3/2018 của UBND quận kết luận hội 

nghị rà soát các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt dự kiến đấu 

giá QSDDĐ năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 

(nguồn gốc: là đất công do UBND phường quản lý); 

VB số 730/UBND-QLĐT ngày 05/5/2015 chấp thuận 

quy hoạch tổng mặt bằng; Quyết định 4069/QĐ-

UBND ngày 02/6/2014 của UBND quận Hà Đông 

cho phép chuẩn bị đầu tư 

12 

Đường đấu nối từ khu 

đất dịch vụ 4 Văn Phú 

đến phố Văn Phú, 

phường Phú La 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.240   0.060 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú La 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 

2012 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường đấu nối từ 

khu đất dịch vụ 4 Văn Phú đến phố Văn Phú, phường 

Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội; Quyết định 1532 

ngày 20/9/2011 chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch 

chuẩn bị đầu tư dự án 

3
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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13 

 Đường kết nối Hạ tầng kỹ 

thuật khu đất dịch vụ LK27, 

C13a, C13b, LK28, HT10, 

TTCN phường Dương Nội, 

quận Hà Đông (phần thu hồi 

bổ sung) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.300 0.300 0.300 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Dương 

Nội 

Quyết định số 7980/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 

của UBND quận Hà Đông về phê duyệt dự án 

đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình; Quyết 

định số 8399/QĐ-UBND phê duyệt BCKTKT 

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ LK27, C13a, 

C13b, LK28, HT10, TTCN phường Dương Nội, 

quận Hà Đông (phần thu hồi bổ sung) 

 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (Quyết 

định 3071 ngày 11/10/2010) 

14 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất dịch vụ thôn Văn Nội 

thuộc các xứ đồng Gủng, Ma 

Lẽ, Ma Chằm phường Phú 

Lương 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

3.69 0.07 0.07 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú 

Lương 

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 

13/4/2017của UBND quận Hà Đông về việc 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Bổ sung 

VB 211/HĐND-VP ngày 09/12/ 2016 phê duyệt 

chủ trương đầu tư; Quyết định số 3803/QĐ-

UBND ngày 28/4/2016 của UBND quận Hà 

Đông phê duyệt chi tiết 1/500 

15 

Đường kết nối khu trung tâm 

hành chính với ngã tư Hà Trì  

- Văn Phú, Phúc La 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

2.01 0.06 0.06 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Hà Cầu 

Quyết định số 4957/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 

của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định  

 phê duyệt số 406 ngày 22/6/2009 phê duyệt 

chuẩn bị đầu tư của UBND quận Hà Đông; Biên 

bản xác định mốc giới ngày 29/11/2012 
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16 
Khu dân cư mới 

phường Vạn Phúc 
ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

18.81   18.81 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Vạn 

Phúc 

Quyết định số 6239/QĐ-UBND  ngày 29/7/2014 phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư; Quyết 

định số 5110/QĐ-UBND của UBND quận Hà Đông ngày 

25/7/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Vạn 

Phúc; VB 3954/UBND thành phố Hà Nội ngày 03/6/2010 

về chủ trương đầu tư và cơ chế thực hiện dự án; Quyết định 

5429/QĐ-UBND quận Hà Đông ngày 21/8/2013 về điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 

17 

Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu đất 

dịch vụ thôn Mậu 

Lương (xứ đồng Ma 

Tre, Bồ Đa, Hàng 

Bè). Phần thu hồi bổ 

sung 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

7.28 0.23 0.23 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Kiến 

Hưng 

Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của 

UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án 

đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đất dịch 

vụ thôn Mậu Lương (xứ đồng Ma Tre, Bồ Đa, Hàng Bè) 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 

(Thiếu QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ phê duyệt 

tổng mặt bằng) 

18 

Cải tạo, nâng cấp hệ 

thống đường, rãnh 

thoát nước, vỉa hè 

khu tập thể Bưu 

Điện - tổ dân phố 3 

Phú La 

DTL 

UBDN 

phường 

Phú La 

0.160   0.160 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú La 

Quyết định 1979/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND 

quận về việc chuẩn bị đầu tư công trình; Quyết định 

6444/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận về phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án; VB 824/UBND-

QLĐT ngày 11/5/2016 của UBND quận về chấp thuận quy 

hoạch tổng mặt bằng 
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II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

19 

Đấu giá khu đất Đồng 

Đanh, Đồng Cộc, 

Nhân Trạch, Phú 

Lương 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

5.74 0.11 0.11 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú 

Lương 

Quyết định 5782/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND 

thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chuyển các khu đất dịch 

vụ không sử dụng đến sang thực hiện dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất và sử dụng nguồn thu để đầu tư xây dựng các khu 

đất dịch vụ còn thiếu trên địa bàn quận Hà Đông; Quyết định 

5052/QĐ-UBND Thành phố ngày 16/9/2016 về việc điều 

chỉnh dự án; Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 

về việc XD hạ tầng kỹ thuật để đấu giá 

20 

Xây dựng tuyến đường 

tiếp giáp khu đất dịch 

vụ Đào Đất - Hàng Bè 

nối với đường 18,5m 

phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.480 0.480 0.480 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Kiến 

Hưng 

 

Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 23/7/2016 của UBND 

quận Hà Đông về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự 

án; Quyết định 7300/QĐ-UBND ngày 18/9 /2017 về điều 

chỉnh nội dung của Quyết định 6470; Quyết định số 

7985/QĐ-UBND quận Hà Đông ngày 31/10/2017 về việc 

phê duyệt dự án đầu tư công trình; BB định vị mốc giới ngày 

16/4/2018 

21 

Cải tạo nâng cấp hệ 

thống rãnh thoát nước 

tại tổ dân phố 3 

DTL 

UBND 

Phường 

Yên 

Nghĩa 

0.010   0.007 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Yên 

nghĩa 

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND 

quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải 

tạo nâng cấp hệ thống đường, rãnh thoát nước còn lại của tổ 

3,5,7,14 phường Yên Nghĩa. Ngày 24/10/2019, UBND quận 

Hà Đông có Quyết định số 4252/QĐ-UBND phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo nâng cấp hệ thống 

đường rãnh thoát nước còn lại tổ 3, 5, 7, 14 phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông; Chủ đầu tư: UBND phường Yên 

Nghĩa; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách quận Hà Đông 
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22 

Dự án nút giao thông giữa 

tuyến đường số 1 thuộc dự 

án xây dựng đường giao 

thông bao quanh khu tưởng 

niệm danh nhân Chu Văn 

An với tuyến đường 70 

DGT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Hà 

Nội 

0.570   0.130 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phúc 

La, 

Kiến 

Hưng 

Thông báo số 295/TB_ UBND ngày 05/10/2016 của 

UBND quận Hà Đông về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án nút giao thông giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án 

xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm 

danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; Quyết định 

số 233/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 22/3/1013 về 

việc phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

23 

Dự án Cải thiện hệ thống 

tiêu nước khu vực phía Tây 

thành phố Hà Nội (Trạm 

bơm tiêu Yên Nghĩa) 

DTL 

Ban 

Duy 

tu các 

công 

trình 

nông 

nghiệp 

và 

phát 

triển 

nông 

thôn 

 

 

 

 
 

30.76 

0.60 30.76 

Quận 

Hà 

Đông 

Vạn 

Phúc; 

Yết 

Kiêu; 

Quang 

Trung; 

La 

Khê; 

Dương 

Nội; 

Yên 

Nghĩa, 

Hà Cầu 

Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án cải thiện hệ 

thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội; VB 

1855/QHKT-TMB-P7-P5 ngày 15/5/2015 của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt 

bằng 

4
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IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

24 

Xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại 

Cụm công nghiệp Biên 

Giang, quận Hà Đông 

DTL 

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình Nông 

nghiệp và 

PTNT thành 

phố 

0.030 0.030 0.030 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Biên 

Giang 

Quyết định 7422/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội  về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

25 
Đấu nối đường tổ 5 ra 

đường Phùng Hưng 
DGT 

UBND 

Phường 

Phúc La 

0.010   0.004 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phúc 

La 

Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 

của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Báo cáo KTKT số 4551 ngày 

30/10/2018 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

26 
Hội trường họp dân khu 

dịch vụ II Văn Phú 
DSH 

UBND 

Phường Phú 

La 

0.024   0.024 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Phú La 

Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng số 

2339/UBND-QLĐT về việc chấp thuận QHTMB 

tỷ lệ 1/500 công trình: Hội trường họp dân khu 

dịch vụ II Văn Phú, phường Phú La, quận Hà 

Đông  ngày 06/9/2018 của UBND quận Hà Đông; 

Quyết định 6525/QĐ-UBND ngyà 26/7/2016 về 

chủ trương đầu tư 

27 
Mở rộng Trường tiểu học 

Biên Giang 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD quận 
0.240   0.240 

Quận 

Hà 

Đông 

Phường 

Biên 

Giang 

Quyết định số 5935/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 

của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực giao 

thông cấp thoát nước, trụ sở cơ quan hành chính, 

trường học…;  Văn bản chấp thuận TMB số 

2136/UBND-QLĐT ngày 14/10/2016 của UBND 

quận Hà Đông 
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11. Hai Bà Trưng         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Tu bổ, tôn tạo di tích 

chùa Liên Phái 
TON 

UBND 

phường 

Cầu 

Dền 

0.0139   0.0139 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Số 86 ngõ 

chùa Liên 

Phái - P. 

Cầu Dền 

- Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ 

trương;  

- VB số 3860/QHKT-KHTH ngày 28/6/2018 của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc về việc xác định phạm vi, ranh 

giới, khu đất mở rộng chùa liên phái; 

- Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của 

UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương;  

- Biên bản định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT 

bàn giao cho UBND phường ngày 15/6/2020; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2021. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

GPMB, tu bổ tôn tạo 

và phát huy giá trị 

kiến trúc, nghệ 

thuật, thắng cảnh hồ 

Thiền Quang và di 

tích chùa Quang 

Hoa, Thiền Quang, 

Pháp Hoa 

TON 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.16   0.16 

Quận 

Hai 

Bà 

Trưng 

29,31,33,35 

Trần Bình 

Trọng, 

phường 

Nguyễn Du 

- TB số 4661/TB-BVHTTDL ngày 30/10/2017 của Bộ  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Thứ trưởng 

về việc thống nhất chủ trương GPMB và tôn tạo di tích;  

- VB số 4573/SVHTT-QLDT ngày 05/12/2017 của Sở 

VH và TT về việc thực hiện TB 4661/TB-BVHTTDL 

ngày 30/10/2017; 

- VB số 57/HĐND-VP ngày 20/6/2018 của HĐND quận 

HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố 

trí thực hiện năm 2020-2022; 

- VB số 3218/BVHTTDL-DSVH ngày 01/9/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án 

GPMB, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền 

Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp 

Hoa; 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2022. 

3 
Xây dựng Trường 

mầm non Đồng Tâm 
DGD 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.238   0.238 

Quận 

Hai 

Bà 

Trưng 

163 - Đại 

La  

P.Đồng 

Tâm 

- Văn bản số 39/HĐND-VP ngày 29/4/2016 của HĐND 

quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Văn bản số 3316/UBND-ĐT ngày 07/7/2017 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương; 

- Thông báo số 1130/TB-UBND ngày 09/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch UBND 

Thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với lãnh 

đạo quận Hai Bà Trưng; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố 

trí vốn thực hiện năm 2021 (Đầu tư công 2021). 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Xây dựng HTKT 

sân, vườn, cây xanh 

tại khu ao Đông Ba 

DKV 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.216   0.216 

Quận 

Hai 

Bà 

Trưng 

Ao Đông 

Ba (ao 

chùa 

Quỳnh) - 

P. Quỳnh 

Lôi 

- Văn bản số 185/UBND-TCKH ngày 22/02/2019 của 

UBND quận về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất 

chủ trương; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/5/2020 của 

HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án 

bố trí thực hiện năm 2020-2022; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2020- 2022. 

5 

Cải tạo, mở rộng 

Trường mầm non 

Vân Hồ 

DGD 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.064   0.064 

Quận 

Hai 

Bà 

Trưng 

Đường 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

kéo dài 

- VB số 126/HĐND-VP ngày 27/10/2017 của HĐND 

quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;  

- VB số 10/UBND-QLĐT ngày 15/10/2018 về việc chấp 

thuận bản vẽ điều chỉnh TMB và phương án kiến trúc 

dự án; 

- Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt đầu tư xây 

dựng dự án; 

- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao 

ngày 27/12/2019; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; (Đầu tư 

công năm 2021); 

- Thông báo số 292/TB-UBND ngày 20/8/2020 của 

UBND quận về việc thu hồi đất; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

6 
Xây dựng Trường trung 

học cơ sở 
DGD 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.443   0.443 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ao Mẫu 

Tư 1, Mẫu 

Tư 2, 

phường 

Trương 

Định 

- VB số 1237/UBND-TN&MT ngày 26/10/2016 

của UBND quận HBT về việc xin chấp thuận chủ 

trương thu hồi và điều chỉnh quỹ đất nông nghiệp;  

- VB số 2493/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/3/2018 

về việc hướng dẫn UBND quận HBT lập phướng 

án đối với điểm đất nông nghiệp; 

- Văn bản số 1014/UBND-TCKH ngày 23/7/2018 

của UBND quận giao nhiệm vụ  cho Ban QLDA 

lập báo cáo đầu tư xây dựng  dự án; 

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của 

HĐND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2019-2023; 

- Hiện nay Ban đã tổ chức đo đạc, đã có chỉ giới 

đường đỏ khu đất. Hiện đang lập điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết trình sở QHKT thẩm định. Dự 

kiến Thành phố phê duyệt trong Quý 4/2020; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2023. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

7 

Xây dựng trụ sở 

UBND phường Lê Đại 

Hành 

TSC 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.0165   0.0165 

Quận 

Hai 

Bà 

Trưng 

161 

Mai 

Hắc Đế  

 

phường 

Lê Đại 

Hành 

- Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 về 

việc  phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây 

dựng trụ sở UBND Lê Đại Hành; 

- Biên bản bàn giao mốc giới giữa Sở TNMT và UBND 

quận HBT ngày 12/12/2014; 

- Quyết định 2084/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật và giá gói thầu giai đoạn thực 

hiện dự án; 

- VB số 969/UBND-TN&MT ngày 12/7/2018 của 

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo UBND thành phố về 

việc thực hiện dự án xây dựng trụ sở UBND Lê Đại 

Hành;  

- Văn bản số 6668/VP-ĐT ngày 24/8/2018 của Văn 

phòng UBND thành phố Hà Nội về việc tổng hợp kết 

quả vụ việc giải quyết khiếu nại tại số 161-163 phố Mai 

Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đầu tư 

công năm 2021. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Xây dựng trường 

Tiểu học tại điểm 

đất 349 Minh Khai 

DGD 

UBND 

quận 

HBT 

0.335   0.335 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

349 

Minh 

Khai, 

phường 

Vĩnh 

Tuy 

- Báo cáo 296/BC-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

quận xin chủ trương của UBND Thành phố chấp thuận; 

- Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 5/02/2018 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt phương án sử dụng 

đất sau sắp xếp Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội; 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của 

HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; 

- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao 

ngày 31/12/2019; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố 

trí thực hiện năm 2020-2022; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019- 2022. 

9 
Mở rộng ngõ 191 - 

Minh Khai 
DGT 

UBND 

quận 

HBT 

0.0270   0.0270 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ngõ 191 

- Minh 

Khai 

- Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư của dự án; 

- VB số 1146/VQH-TT4 ngày 08/6/2018 của Viện Quy 

hoạch xây dựng HN về việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ 

thuật của dự án; 

- TTr số 1229/TTr-BQLDA ngày 19/6/2018 về việc thẩm 

định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án;  

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

- Hiện đang chờ Thành phố phê duyệt quy hoạch phân 

khu H1.4 để phê duyệt chỉ giới đường đỏ và lập dự án, 

triển khai thu hồi đất; 

- Thời gian bố trí vốn thực hiện năm 2020-2022. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

10 

Xây dựng công trình hạ 

tầng phục vụ di chuyển chợ 

Đồng Tâm để GPMB thực 

hiện dự án Vành đai II 

DCH 

UBND 

quận 

HBT 

0.566   0.566 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ao thống 

nhất I, 

thống 

nhất II, 

ao Vũ 

Tạo II - 

Phường 

Trương 

Định 

- Thông báo số 836/TB-UBND ngày 31/8/2018 

của UBND thành phố Hà Nội về kết luận của 

đồng chí chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp 

về công tác GPMB; 

- VB số 1258/UBND-TCKH ngày 13/9/2018 của 

UBND quận HBT về giao nhiệm vụ lập báo cáo 

đề xuất chủ trương; 

- Biên bản họp ngày 10/4/2019 giữa sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công 

Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Xây dựng về việc thống nhất phương án triển 

khai; 

- VB số 2002/QHKT-KHTH ngày 17/4/2019 của 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc giải quyết kiến 

nghị lên quan đến việc triển khai dự án; 

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 

của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Văn bản số 11/UBND-QLĐT ngày 16/9/2019 về 

việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án; 

- Các thông báo thu hồi đất năm 2020, đang điều 

tra khảo sát; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2020. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

11 Khu liên cơ quan Vân Hồ TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

dân 

dụng 

và 

công 

nghiệp 

thành 

phố Hà 

Nội 

0.744   0.005 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Lê Đại 

Hành 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 

của HĐND về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

TP Hà Nội; 

- Quyết định số 1547/QĐ ngày 01/4/2019 về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thỉ Dự án Xây 

dựng khu liên cơ quan Vân Hồ; 

- Văn bản số 225/QHKT-TMB (KHTH) ngày 

14/01/2019 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt 

bằng;  

- VB số 4371/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/5/2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng 

dẫn xác định mốc giới thực hiện dự án; 

- Bản định vị mốc ngày 14/8/2019 tại thực địa giữa 

Sở TN&MT, Ban QLDA đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; 

Phòng TN&MT quận, Ban QLDA quận, UBND 

phường Lê Đại Hành và đơn vị thực hiện định vị 

mốc; 

- Đã có QĐ thu hồi đất của 01 tổ chức và thông báo 

thu hồi đất của 03 hộ gia đình cá nhân. 

 

 

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                        5

1
      

 



 
    

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

Xây dựng nhà văn hóa 

phường Trương Định tại 

ao Bãi Bóng 3 

DVH 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.087   0.087 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ao Bãi 

Bóng 3, 

phường 

Trương 

Định 

- Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 

cuả UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; Đầu tư công 2021; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2021. 

13 

Khớp nối ngõ 61 Lạc 

Trung - Mạc Thị Bưởi và 

phố Minh Khai 

DGT 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.32   0.32 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

- Văn bản số 309/UBND-TCKH của UBND quận 

HBT ngày 20/3/2018 về việc giao nhiệm vụ lập 

chủ trương đầu tư dự án Kết nối đường qua công 

ty xe bus với dự án 423 Minh Khai; 

- Thông báo số 1387-TB/QU ngày 18/10/2019 của 

Quận Ủy HBT về kết luận của Ban thường vụ 

Quận ủy về chủ trương đầu tư dự án; 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 

của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-

2022; 

- VB số 1745/VQH-TT1 ngày 07/8/2020 về việc 

Chỉ giới đường đỏ dự án Xây dựng đường nối ngõ 

61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019- 2023. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

14 

Kết nối đường qua công 

ty xe bus với dự án 423 

Minh Khai.   

DGT 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.57   0.57 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

- Văn bản số 309/UBND-TCKH của UBND quận 

HBT ngày 20/3/2018 về việc giao nhiệm vụ lập chủ 

trương đầu tư dự án Kết nối đường qua công ty xe 

bus với dự án 423 Minh Khai; 

- Thông báo số 1387-TB/QU ngày 18/10/2019 của 

Quận ủy HBT về kết luận của Ban Thường vụ Quận 

ủy về chủ trương đầu tư dự án; 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 

của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022; 

- VB số 2465/BQLDA  ngày 31/8/2020 về việc 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ dự án 

Kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 

Minh Khai; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019- 2023. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 

Đường giao thông tại 

điểm đất số 349 Minh 

Khai (mở rộng đường 

vào nghĩa trang Hợp 

Thiện) 

DGT 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.0055   0.0055 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Phường 

Vĩnh 

Tuy 

- Báo cáo 296/BC-UBND ngày 22/8/2018 của 

UBND quận xin chủ trương của UBND Thành phố 

chấp thuận; 

- Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 5/02/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án 

sử dụng đất sau sắp xếp Công ty TNHH MTV Điện 

ảnh Hà Nội; 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 

của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; 

- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn 

giao ngày 31/12/2019; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021; 

- 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2019- 2022. 

16 

Nhà sinh hoạt cộng đồng 

tổ dân phố số 1 (khu dân 

cư số 3 cũ) 

DSH 

UBND 

phường 

Đồng 

Nhân 

0.0094   0.0094 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Ngõ 8 - 

Hương 

Viên - 

Phường 

Đồng 

Nhân 

- Quyết định 902/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư; 

- VB số 15/UBND-QLĐT ngày 10/10/2019 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận tổng 

mặt bằng và phương án kiến trúc; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021; 

- Quyết định 2608/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo 

cáo KTHT; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

17 

Tu bổ, tôn tạo cụm di 

tích đền, đình, chùa 

Hai Bà Trưng 

TON 

UBND 

quận 

HBT 

0.0145   0.0145 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

12 

Hương 

Viên, 

phường 

Đồng 

Nhân 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công – dự toán công trình; 

- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao 

ngày 20/11/2019; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 

về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư 

công 2021; 

- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021. 

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                        5

5
      

 



 
   

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

18 
Xây dựng Trung tâm văn 

hóa - TDTT quận HBT 
DTT 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

 

 

 

 

 

 
 

 

0.92 0.92 

 

 

Phường 

Thanh 

Nhàn 

- Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ 

Thủ đô, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 

của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện 

dự án; 

- VB số 32/HĐND-VP ngày 29/4/2016 của Hội 

đồng nhân dân quận về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án; 

- VB số 253/UBND-TCKH ngày 08/3/2019 của 

UBND quận HBT về việc tiếp tục triển khai công 

tác chuẩn bị đầu tư dự án;  

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 

27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020 - 

2024; 

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 

của HĐND quận về việc phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án; 

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 – 2025. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

12. Hoài Đức         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Di 

Trạch - vị trí X6 

TMD 
Ban 

QLDA 
3.17 2.90 0.70 

Hoài 

Đức 

Di 

Trạch 

Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND 

huyện về việc phê duyệt BC KTKT khu X6 

2 
Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Lại Yên 
TMD 

Ban 

QLDA 
1.62 0.30 0.30 

Hoài 

Đức 

Lại 

Yên 

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT; 

Quyết định số 7333/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian, 

nguồn vốn 

3 

Hạ tầng kỹ thuật khu 

đất dịch vụ xã An 

Thượng (vị trí X1) 

TMD 
Ban 

QLDA 
3.20 1.50 1.50 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 9526/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BC KTKT; 

Quyết định số 7334/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian, 

nguồn vốn 

4 

Đường giao thông liên 

xã Cát Quế - Dương 

Liễu 

DGT 
Ban 

QLDA 
1.35 0.70 1.35 

Hoài 

Đức 

Dương 

Liễu, 

Cát 

Quế 

Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 của 

HĐND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Đường từ QL32 qua khu 

đô thị Cienco 5 khớp nối 

đường HQV kéo dài 

DGT 
Ban 

QLDA 
1.00 0.40 1.00 

Hoài 

Đức 

TT Trạm 

Trôi 

Quyết định số 8064/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB; Quyết định số 5397/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc 

phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng 

6 

Đường dọc kênh Đan 

Hoài từ Tiền Yên đến 

Song Phương 

DGT 
Ban 

QLDA 
1.17 1.17 1.17 

Hoài 

Đức 

Đắc Sở, 

Tiền 

Yên, 

Song 

Phương 

Quyết định số 6312/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng 

7 

Tuyến đường dọc kênh 

Đan Hoài phía bờ trái từ 

Minh Khai đến Tiền Yên 

DGT 
Ban 

QLDA 
4.54 0.66 0.66 

Hoài 

Đức 

 Dương 

Liễu, Cát 

Quế, 

Yên Sở, 

Đắc Sở 

Quyết định số 6484/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án 

8 
Đường trục chính xã Kim 

Chung 
DGT 

Ban 

QLDA 
1.25 1.25 1.25 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Quyết định số 6378/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

9 

Đường ĐH 04 từ Tiền 

Yên đến Đại lộ Thăng 

Long 

DGT 
Ban 

QLDA 
2.28 1.66 1.71 

Hoài 

Đức 

Tiền 

Yên, 

Song 

Phương 

Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

10 

Đường ĐH 04 từ Đại 

lộ Thăng Long đến 

đường tỉnh 423 

DGT 
Ban 

QLDA 
3.83 2.03 3.83 

Hoài 

Đức 

Vân 

Côn, An 

Thượng, 

Song 

Phương 

Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

11 

Xây dựng tuyến đường 

ĐH 03 huyện Hoài 

Đức 

DGT 
Ban 

QLDA 
6.76 4.90 6.76 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng, 

Đông 

La, An 

Khánh 

Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

12 
Tuyến đường ĐH02 

huyện Hoài Đức 
DGT 

Ban 

QLDA 
5.00 2.50 5.00 

Hoài 

Đức 

Đức 

Thượng, 

Đức 

Giang, 

TT 

Trạm 

Trôi 

Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệ dự án đầu tư 

. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

13 

Tuyến đường Lại Yên 

- Vân Canh (từ liên 

khu vực 2 đến đường 

vành đai 3,5) huyện 

Hoài Đức 

DGT 
Ban 

QLDA 
11.60 9.00 11.60 

Hoài 

Đức 

Lại 

Yên, 

Vân 

Canh, 

Song 

Phương 

Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

14 

Tuyến đường liên khu 

vực 8 (từ tỉnh lộ 423 

đến Đại lộ Thăng 

Long) 

DGT 
Ban 

QLDA 
12.00 0.34 0.34 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng, 

An 

Khánh 

Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

15 

Tuyến đường liên khu 

vực 1 - từ Đức Thượng 

đến Song Phương 

DGT 
Ban 

QLDA 
27.00 7.00 7.00 

Hoài 

Đức 

Song 

Phương, 

Tiền 

Yên, 

Đắc Sở, 

Yên Sở, 

Cát 

Quế, 

Dương 

Liễu, 

Minh 

Khai, 

Đức 

Thượng 

Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

16 
Đường vành đai thôn 

Cao Xá, Đức Thượng 
DGT 

Ban 

QLDA 
0.90 0.76 0.90 

Hoài 

Đức 

Đức 

Thượng 

Quyết định số 6202/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 

số 3554/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; CV số 4115/UBND-

BQL ngày 20/6/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh 

thời gian thi công dự án 

17 
Trường mầm non Cát 

Quế C  
DGD 

Ban 

QLDA 
1.00 0.80 0.80 

Hoài 

Đức 

Cát 

Quế 

Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

18 
Mở rộng Trường THCS 

Kim Chung  
DGD 

Ban 

QLDA 
0.40 0.40 0.40 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Quyết định số 6096/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

19 
Trường mầm non La 

Phù 2  
DGD 

Ban 

QLDA 
1.00 1.00 1.00 

Hoài 

Đức 
La Phù 

Quyết định số 6266/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

20 
Mở rộng Trường THCS 

Dương Liễu  
DGD 

Ban 

QLDA 
1.00 1.00 1.00 

Hoài 

Đức 

Dương 

Liễu 

Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

21 
Trường mầm non Di 

Trạch 2  
DGD 

Ban 

QLDA 
0.79 0.71 0.79 

Hoài 

Đức 

Di 

Trạch 

Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

22 
Mở rộng Trường tiểu 

học An Thượng A  
DGD 

Ban 

QLDA 
0.70 0.01 0.01 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 6265/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

23 

Trường mầm non Đông 

La I, xã Đông La, 

huyện Hoài Đức, TP 

Hà Nội  

DGD 
Ban 

QLDA 
1.39 1.39 1.39 

Hoài 

Đức 

Đông 

La 

Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

Quyết định số số 5745/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

24 
Trường tiểu học Đức 

Giang  
DGD 

Ban 

QLDA 
1.50 1.50 1.50 

Hoài 

Đức 

Đức 

Giang 

Quyết định số 6095/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về phê duyệt dự án 

25 

Hạ tầng kỹ thuật để 

thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất trên 

địa bàn xã Đông La - 

Khu Mả Trâu, thôn 

Đồng Nhân  

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

2.36 2.36 2.36 
Hoài 

Đức 

Đông 

La 

Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

Quyết định số 7443/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ngày 

13/9/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư 

26 

Xây dựng HTKT và 

nhà văn hóa trung tâm 

xã Kim Chung 

DVH 
Ban 

QLDA 
1.70 1.70 1.70 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

27 

Vườn hoa sân chơi, 

TDTT khu trung tâm 

xã Sơn Đồng 

DKV 
Ban 

QLDA 
0.70 0.70 0.70 

Hoài 

Đức 

Sơn 

Đồng 

Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBN 

huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng; Quyết định số 3529/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư công trình 

28 
Đất dịch vụ thị trấn 

Trạm Trôi 
TMD 

UBND 

Thị 

trấn 

5.5 5.5 0.03 
Hoài 

Đức 

TT 

Trạm 

Trôi 

Quyết định số 8622/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 

UBND huyện hoài Đức về việc điều chỉnh quy hoạch cục 

bộ Dự án; Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt 

BCKTKT 

29 

Xây dựng khu đất dịch 

vụ X9,X11 xã An 

Khánh 

TMD 
Ban 

QLDA 
18.19   13 

Hoài 

Đức 

An 

Khánh 

Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết 1/500; Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; 

Quyết định số 10699/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của 

UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

30 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Di Trạch 

- vị trí X5 

TMD 
Ban 

QLDA 
1.96 1.8 0.6 

Hoài 

Đức 

Di 

Trạch 

Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch tổng 

mặt bằng Dự án; Quyết định 6440/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt BC 

KTKT khu X5; Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 

22/11/2019 của UBND huyện về việc điều chỉnh vốn và 

thời gian thực hiện dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

31 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Vân 

Canh (vị trí X1 Khu 

Tầm Bể, Trũng Bầu) 

TMD 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.00 1.00 1.00 
Hoài 

Đức 

Vân 

Canh 

Quyết định số 5826/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức duyệt báo cáo CTĐT;  Quyết 

dịnh số 4723/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND 

huyện Hoài Đức về việc phê duyệt QH tổng mặt bằng  

32 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Vân 

Canh (vị trí X3 khu 

đồng Nhĩ, cầu Nổi thôn 

Kim Hoàng) 

TMD 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

4.60 4.60 4.60 
Hoài 

Đức 

Vân 

Canh 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND 

huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết dịnh số 4722/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt QH tổng mặt 

bằng 

33 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường từ đường 

TL 423 đi thôn Cù Sơn 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.70 0.40 0.70 

Hoài 

Đức 

Vân 

Côn 

Quyết định số 5036/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt ranh giới phạm 

vi xây dựng nền đường Dự án; Quyết định số 5304/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện duyệt báo cáo 

KTKT 

34 

Xây dựng hệ thống 

thoát nước thải kết hợp 

giao thông nông thôn 

xã Dương Liễu - Cát 

Quế 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.10 0.09 0.10 

Hoài 

Đức 

Dương 

Liễu, 

Cát 

Quế 

Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 của 

UBDN huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án; Quyết 

định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND 

huyện Hoài Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

35 

Tuyến đường nối 

QL32-thôn Lai Xá đến 

khu đấu giá QSD đất 

(khớp nối đường 

Hoàng Quốc Việt kéo 

dài theo quy hoạch) 

DGT 
Ban 

QLDA 
1.50 0.70 0.70 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Quyết định số 8237/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

Biên bản xác định mốc giới ngày 05/7/2017; Quyết định 

số 5302/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện 

Hoài Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  

36 

Đường ĐH 06 (giai 

đoạn 1) đoạn từ đường 

422 đến Trường mầm 

non Đức Giang B, 

huyện Hoài Đức) 

DGT 
Ban 

QLDA 
2.06 0.01 0.01 

Hoài 

Đức 

Đức 

Giang 

Quyết định số 7046/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình; Biên bản định vị mốc giới ngày 

22/01/2018; Quyết định số 7858/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án 

37 
Xây dựng tuyến đường 

DH 04 (giai đoạn II) 
DGT 

Ban 

QLDA 
3.38 0.50 0.50 

Hoài 

Đức 

Yên Sở 

- Đắc 

Sở - 

Tiền 

Yên 

Biên bản định vị mốc giới ngày 27/6/2018; Quyết định số 

9532/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

38 
Đường Vành đai 3,5 

(giai đoạn II) 
DGT 

Ban 

QLDA 
22.60 0.35 0.36 

Hoài 

Đức 

An 

Khánh, 

Vân 

Canh, 

Di 

Trạch, 

Kim 

Chung 

Quyết định số 7586/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án; Biên 

bản định vị mốc giới ngày 06/12/2017; Quyết định số 

6999/QD-UBND ngày 06/12/2019 của UBND TP Hà Nội 

về việc giao dự toán thu chi ngân sách 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

39 
Đường Vành đai 3.5 

giai đoạn 1 
DGT 

Ban 

QLDA 
6.84 0.64 0.64 

Hoài 

Đức 

Vân 

Canh, 

Di 

Trạch 

Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường 3.5; Biên bản định vị mốc giới 

ngày 18/4/2016; Quyết định số 6999/QD-UBND ngày 

06/12/2019 của UBND TP Hà Nội về việc giao dự toán 

thu chi ngân sách 

40 

Tuyến đường dọc kênh 

Đan Hoài (từ Đại lộ 

Thăng Long đến đường 

tỉnh 423) huyện Hoài 

Đức 

DGT 
Ban 

QLDA 
5.00 2.30 5.00 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng, 

An 

Khánh, 

Song 

Phương 

Quyết định 6193/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê 

duyệt dự án đầu tư; Văn bản số  2394/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 26/3/2019 của Sở TNMT về việc hướng dẫn ranh 

giới đất phục vụ công tác GPMB 

41 
Đường liên xã Đức 

Giang - Đức Thượng 
DGT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

0.64 0.64 0.64 
Hoài 

Đức 

Đức 

Giang - 

Đức 

Thượng 

Quyết định số 6208/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án; Bản 

định vị mốc ngày 10/5/2019; Quyết định 4688/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt dự 

toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

42 
Trường mầm non An 

Thượng A (mở rộng) 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.82 0.20 0.20 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Văn bản số 7475/UBND-QLĐT ngày 20/10/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng; Quyết định số 9524/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 6999/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2019 của UBND TP 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

43 
Trường tiểu học Kim 

Chung B 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.93 0.46 0.46 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

 Văn bản số 7469/UBND-QLĐT ngày 19/10/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng; Quyết định số 9229/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 4119/QĐ-

UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Hoài Đức về 

việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án 

44 

Trường mầm non Đức 

Giang B, thôn Lũng 

Kênh 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.46 0.04 0.04 

Hoài 

Đức 

Đức 

Giang 

Văn bản số 1780/UBND-QLĐT ngày 06/5/2016 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng; Quyết định 3998/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 

của UBND huyện về việc phê duyệt Dự án; Quyết định số 

7339/QĐ-UBND ngày 23/11/2019 của UBND huyện Hoài 

Đức về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  

45 

Hạ tầng đấu giá QSD 

đất trên địa bàn xã Di 

Trạch (vị trí X7) 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

5.20 5.20 5.20 
Hoài 

Đức 

Di 

Trạch 

Quyết định số 7706/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án; Quyết 

định số 5924/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND 

huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết  khu 

đấu giá trên địa bàn xã Đức Thượng; Di trạch (vị trí X7); 

Bản định vị mốc ngày 25/3/2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

46 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất trên 

địa bàn xã An Thượng 

(vị trí X2 khu đồng 

Ang thôn Thanh Quang 

và thôn An Hạ) 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

6.00 0.70 0.70 
Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết; Biên bản bàn giao mốc ngày 27/6/2019; Quyết định 

số 3900/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện 

Hoài Đức về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng HTKT khu đất đấu giá trên địa bàn xã An Thượng- 

vị trí X2 

47 

Hạ tầng kỹ thuật để 

thực hiện đấu giá QSD 

đất trên địa bàn xã Sơn 

Đồng – vị trí X1 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

6.02 6.02 6.02 
Hoài 

Đức 

Sơn 

Đồng 

Quyết định số 6444/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án bồi 

thường, hõ trợ GPMB 

48 

Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, xây dựng 

HTKT khu đất đấu giá, 

dịch vụ tại xã Vân 

Canh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

9.86 9.86 9.86 
Hoài 

Đức 

Vân 

Canh 

Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB 

49 
Nhà văn hóa thôn 

Thượng, xã Sơn Đồng 
DVH 

UBND 

xã Sơn 

Đồng 

0.10 0.10 0.10 
Hoài 

Đức 

Sơn 

Đồng 

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng 

50 
Trung tâm văn hóa xã 

Minh Khai 
DVH 

UBND 

xã 

Minh 

Khai 

0.90 0.90 0.90 
Hoài 

Đức 

Minh 

Khai 

Quyết định 9254/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND 

huyện phê duyệt BC KTKT; Quyết định số 3575/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về 

việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

51 

Xây dựng khu đất dịch 

vụ X1-X7 xã An 

Khánh 

TMD 

UBND 

xã An 

Khánh 

8.39 5.00 5.00 
Hoài 

Đức 

An 

Khánh 

Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về việc 

phê duyệt Dự án; Quyết định số 5303/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án 

52 
Trụ sở công an xã Song 

Phương 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.05     

Hoài 

Đức 

Song 

Phương 

Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

53 
Trụ sở công an xã La 

Phù 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 
La Phù 

Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; Văn bản số 3153/UBND-TMB-PAKT ngày 

26/5/2020 về việc chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 

54 
Trụ sở công an xã Sơn 

Đồng 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Sơn 

Đồng 

Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

55 
Trụ sở công an xã Đức 

Giang 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Đức 

Giang 

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án 

56 
Trụ sở công an xã Kim 

Chung 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

57 
Trụ sở công an xã Đắc 

Sở 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 
Đắc Sở 

Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

58 
Trụ sở công an xã Cát 

Quế 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Cát 

Quế 

Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 9/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án 

59 
Trụ sở công an xã Tiền 

Yên 
CAN 

UBND 

xã 

Tiền 

Yên 

0.10 0.10   
Hoài 

Đức 

Tiền 

Yên 

Quyết định số 7345/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

60 
Trụ sở công an xã 

Minh Khai 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Minh 

Khai 

Quyết định số 9582/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Quyết định số 

3576/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài 

Đức phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 

61 
Trụ sở công an xã An 

Thượng 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

62 
Trụ sở công an xã Đức 

Thượng 
CAN 

Ban 

QLDA 
0.10 0.10   

Hoài 

Đức 

Đức 

Thượng 

Quyết định số 6282/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Văn bản số 3136/UBND-TMB-PAKT ngày 25/5/2020 

về việc chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

63 

Xây dựng bãi đỗ xe và 

trồng cây xanh tại khu 

vực khuôn viên Huyện 

ủy, UBND huyện Hoài 

Đức 

TSC 
Ban 

QLDA 
0.50 0.50 0.50 

Hoài 

Đức 

TT 

Trạm 

Trôi 

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng công trình; Văn bản số 8040/UBND-TMB-

PAKT ngày 27/11/2019 về việc chấp thuận điều chỉnh 

Bản vẽ tổng mặt bằng 

64 

Đường vào Trường 

mầm non La Phù 2, xã 

La Phù, huyện Hoài 

Đức 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.50 0.40 0.50 

Hoài 

Đức 
La Phù 

Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định số 

6720/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc phê duyệt ranh 

giới phạm vi xây dựng nền đường  

65 

Đường nối từ QL32 tới 

khu đấu giá QSD đất 

xã Đức Thượng 

DGT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.30 1.30 1.30 
Hoài 

Đức 

Đức 

Thượng 

Quyết định số 82/QĐ-QHKT ngày 06/01/2020 của Sở 

Quy hoạch kiến trúc về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ; 

Bản định vị mốc ngày 08/5/2020; Quyết định số 3390/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài Đức về 

việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

66 

Cải tạo, chỉnh trang 

tuyến đường dọc kênh 

Đan Hoài từ Minh Khai 

đến cầu Cát Quế 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.40 0.40 0.40 

Hoài 

Đức 

Minh 

Khai, 

Dương 

Liễu, 

Cát 

Quế 

 

Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc 

phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường; Quyết định số 

3737/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

67 Trạm y tế xã Đắc Sở DYT 
Ban 

QLDA 
0.11 0.11 0.11 

Hoài 

Đức 
Đắc Sở 

Quyết định số 5453/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng 

68 

Nâng cấp, mở rộng 

Trường THCS An 

Thượng 

DGD 
Ban 

QLDA 
1.00 1.00 1.00 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 

5301/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

69 
Xây dựng Trường tiểu 

học Đắc Sở 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.90 0.90 0.90 

Hoài 

Đức 
Đắc Sở 

Quyết định số 5452/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

70 

Xây dựng, mở rộng 

Trường tiểu học An 

Thượng B 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.70 0.70 0.70 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 5451/QĐ- UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

71 
Công trình Sân chơi thể 

thao xã An Thượng 
DTT 

Ban 

QLDA 
0.21   0.21 

Hoài 

Đức 

An 

Thượng 

Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

72 Khu đất dịch vụ Ba Gò TMD 
Ban 

QLDA 
2.23 0.02 0.02 

Hoài 

Đức 

TT 

Trạm 

Trôi 

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 5660/QĐ-UBND ngày 

30/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt Dự án; 

Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư (giai đoạn 2) 

73 

Dự án xây dựng một 

phần tuyến đường 70 

(đoạn từ cầu Ngà đến 

hết ranh giới dự án 

Làng giáo dục Quốc tế) 

và đường bao quanh 

Làng giáo dục Quốc tế 

DGT 

Ban 

QLDA 

DDTXD 

công 

trình GT 

TP Hà 

Nội 

0.11   0.11 
Hoài 

Đức 

Vân 

Canh 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành 

phố phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND 

29/6/2011; 3282/QĐ-UBND 19/6/2019; Đang triển khai 

lựa chọn nhà thầu phục vụ khởi công 

74 
Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ xã Lại Yên 
TMD 

Ban 

QLDA 
3.02 0.08 0.08 

Hoài 

Đức 

Lại 

Yên 

Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của 

UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt quy hoạch 

tổng mặt bằng; Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc điều 

chỉnh báo cáo KTKT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

13. Hoàn Kiếm         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

 Dự án đầu tư bồi 

thường hỗ trợ tái định 

cư theo quy hoạch 

(GPMB phục vụ đầu 

tư, tu bổ, tôn tạo đình 

Hà Vĩ) 

TIN 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.08   0.08 
Hoàn 

Kiếm 

Hàng 

Gai 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 699/QĐ-UBND 

ngày 25/08/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm; Quyết định 

số 1409/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND quận 

Hoàn Kiếm về việc phê duyệt dự án đầu tư  

2 

Trùng tu, tôn tạo trụ sở 

làm việc Tòa án nhân 

dân tối cao số 48-48A 

Lý Thường Kiệt, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội (GĐ2) 

TSC 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

1.50   1.50 
Hoàn 

Kiếm 

Trần 

Hưng 

Đạo 

Quyết định số 131/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 3/7/2019 

của TAND tối cao về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 

2154/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND TP Hà Nội 

về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 

7037/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND TP; Quyết 

định số 81/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 12/3/2020 của 

TAND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 

80/QĐ-TANDTC-VP ngày 11/3/2020 của TAND về việc 

phê duyệt điều chỉnh tên dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

3 GPMB đền Phù Ủng TIN 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.0130   
    

0.0130  

Hoàn 

Kiếm 

25 Lý 

Quốc 

Sư, 

Hàng 

Trống 

- Thông báo số 127/TB-UBND ngày 04/9/2014 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; Quyết 

định số 2146/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND 

quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt dự án; 

- Các Quyết định: số 3959/QĐ-UBND và 3960/QĐ-

UBND ngày 27/10/2017; số 4450/QĐ-UBND ngày 

01/12/2017; số 1796/QĐ-UBND ngày 06/6/2018; số 

2760/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về thu hồi đất đối với 

các chủ sử dụng nhà đất tại đền Phù Ủng, số 25 Lý Quốc 

Sư. 

4 
GPMB đình, đền 

chùa Vũ Thạch 
TON 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.05   0.05 
Hoàn 

Kiếm 

13 Bà 

Triệu 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3060/QĐ-UBND 

ngày 25/08/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm; Nghị 

quyết số 332/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm; 

- Biên bản xác định mốc giới ngày 14/01/2016 của Sở 

TN&MT; 

- Các quyết định thu hồi đất: từ số 1567/QĐ-UBND đến 

số 1570/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 và số 2526/QĐ-

UBND ngày 15/10/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về 

việc thu hồi đất của 05 chủ sử dụng nhà đất tại 13 Bà 

Triệu; 

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 

ĐTXD cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư của quận 

Hoàn Kiếm năm 2020. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

5 

Dự án tại nhà gỗ số 

1A phường Chương 

Dương 

ODT 

 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm  

0.13   0.13 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 1A 

phường 

Chương 

Dương 

Công văn số 8630/UBND-TNMT ngày 02/12/2015 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương GPMB, di dời 

khẩn cấp các hộ dân ở khu nhà gỗ tại phường Chương 

Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nguy hiểm và quản lý, 

sử dụng đất sau thu hồi; Thông báo số 318/TB-UBND ngày 

10/10/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm về thu hồi đất để 

thực hiện Dự án thu hồi đất và BTHTTĐC cho các hộ dân 

tại khu nhà gỗ số 1A phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội; Biên bản định vị mốc giới ngày 

06/12/2017 của Sở TN&MT; Thông báo số 352/TB-VP 

ngày 23/10/2019 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; 

Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở 

Xây dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc 

SHNN cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 

14, 16, 17 để phục vụ công tác GPMB 

6 
GPMB đình Trung 

Yên 
TIN 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.0070   
    

0.0070  

Hoàn 

Kiếm 

số 10 

ngõ 

Trung 

Yên 

Thông báo số 126/TB-UBND ngày 05/9/2014 của UBND 

quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; Quyết định số 

628/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND quận Hoàn 

Kiếm về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và một số gói 

thầu tư vấn Dự án GPMB đình Trung Yên; Bản định vị tọa 

độ mốc ngày 01/7/2020 của Sở TN&MT; Các Quyết định 

từ số 2126/QĐ-UBND đến số 2129/QĐ-UBND ngày 

09/10/2020 về thu hồi đất đối với các chủ sử dụng nhà đất 

và diện tích sử dụng chung tại số 10 Ngõ Trung Yên  
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

7 
GPMB đình Thanh 

Hà 
TIN 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.0090   
    

0.0090  

Hoàn 

Kiếm 

số 10 

Ngõ 

Gạch, 

Hàng 

Buồm 

- Thông báo số 129/TB-UBND ngày 05/9/2014 của UBND 

quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; Quyết định số 

389/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND quận Hoàn 

Kiếm về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 

ĐTXD cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư của quận 

Hoàn Kiếm năm 2020; 

- Bản định vị tọa độ mốc ngày 01/7/2020 của Sở TN&MT. 

8 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 7 Chương 

Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.07   0.07 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 7 

Chương 

Dương 

- Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17 phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm; Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

dự án thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân 

tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo thu hồi đất số 238/TB-UBND ngày 16/8/2016 

của UBND quận Hoàn Kiếm; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn 

phòng UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở 

Xây dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc 

SHNN cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 

14, 16, 17 để phục vụ công tác GPMB. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

9 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 9 Chương 

Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.05   0.05 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 9 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 

TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ 

trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 

để phục vụ công tác GPMB. 

10 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 10 

Chương Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.06   0.06 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 10 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 

TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ 

trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 

để phục vụ công tác GPMB. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

11 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 11 

Chương Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.07   0.07 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 11 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 

TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ 

trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 

để phục vụ công tác GPMB. 

12 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 14 

Chương Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.06   0.06 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 14 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 

TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ 

trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 

để phục vụ công tác GPMB. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

13 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 16 

Chương Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.09   0.09 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 16 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND TP 

Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ trợ 

TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 để 

phục vụ công tác GPMB. 

14 

Dự án GPMB tại 

nhà gỗ số 17 

Chương Dương 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.04   0.04 
Hoàn 

Kiếm 

Nhà gỗ 

số 17 

Chương 

Dương 

Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND TP 

Hà Nội về việc phê duyệt dự án thu hồi và bồi thường hỗ trợ 

TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7,9,10,11,14,16,17 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 

5641/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP Hà Nội về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất và bồi 

thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 

7,9,10,11,14,16,17; 

- Thông báo số 352/TB-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Công văn số 8657/SXD-KTXD ngày 21/9/2020 của Sở Xây 

dựng về xác định đơn giá tính tiền bán nhà ở cũ thuộc SHNN 

cho các hộ dân tại các nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 để 

phục vụ công tác GPMB. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

15 GPMB đền Hỏa Thần TIN 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.0170   
    

0.0170  

Hoàn 

Kiếm 

30 

Hàng 

Điếu, 

Cửa 

Đông 

Thông báo số 125/TB-UBND ngày 05/9/2014 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về chủ trương thu hồi đất; 

Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án; 

- Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND quận Hoàn Kiếm về việc điều chỉnh kế hoạch 

vốn ĐTXD cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư của 

quận Hoàn Kiếm năm 2020; 

- Các quyết định thu hồi đất số: 2389/QĐ-UBND đến số 

2391/QĐ-UBND ngày 09/6/2017; số 2994/QĐ-UBND 

và số 2995/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND quận 

Hoàn Kiếm về thu hồi đất của 05 chủ sử dụng nhà đất tại 

đền Hỏa Thần số 30 Hàng Điếu. 

16 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật phố Chương 

Dương Độ 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàn 

Kiếm 

0.0300   
    

0.0300  

Hoàn 

Kiếm 

Chương 

Dương 

Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt cho phép chuẩn bị 

thực hiện đầu tư; Văn bản số 197/HĐND-KTXH ngày 

10/9/2018 của HĐND quận Hoàn Kiếm về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt dự 

án số 2401/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND quận 

Hoàn Kiếm 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

14. Hoàng Mai         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

 Trường mầm non 

Thanh Mai, phường 

Hoàng Văn Thụ  

 DGD  

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

1.20   1.20 
Hoàng 

Mai 

 Hoàng 

Văn 

Thụ  

 Quyết định số 6737/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án;' Văn 

bản số 6172/SQHKT-TMB ngày 25/10/2019 của Sở 

QHKT chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500  

2 
Trường mầm non Vĩnh 

Hưng tại ô F2/NT3 
DGD 

UBND 

quận 

 Hoàng 

Mai 

0.28   0.28 
Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng 

Quyết định số 6676/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án; Quyết 

định số 2450/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng công trình dự án. 

3 

Mở rộng tuyến đường 

đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, 

phường Hoàng Liệt 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.22   0.22 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Liệt 

- Quyết định số 6423/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án; 

- Văn bản số 3398/SXD-QLXD ngày 27/4/2018 của Sở 

Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

4 

Đường vào Trường tiểu 

học Hoàng Liệt, khu 

Tứ Kỳ 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.45   0.45 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Liệt 

- Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 14/7/2014của 

UBND Thành phố phê duyệt QH chi tiết khu đô thị mới 

Nam  Hồ Linh Đàm. 

5 

Dự án xây dựng tuyến 

đường 2,5 (đoạn từ 

Đầm Hồng đến Quốc lộ 

1A)  

DGT  

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

3.65   3.65 
Hoàng 

Mai 

 Thịnh 

Liệt, 

Định 

Công  

- Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 06/4/2010 của 

UBND Thành phố về việc thu hồi đất, giao cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận 

Hoàng Mai (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận 

Hoàng Mai) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án; 

- Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 

523/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND Thành phố 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Văn bản số 04/TTg-KTN ngày 03/01/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án xây 

dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng 

BT; Hợp đồng BT số 01/2014/HĐBT ngày 02/01/2014 

(Phụ lục Hợp đồng BT số 01/2017/PLHĐ-01/2014/HĐBT 

ngày 15/6/2017). 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

6 

Dự án xây dựng hầm 

chui tại nút giao giữa 

đường Vành đai 2,5 với 

đường Giải Phóng 

(Quốc lộ 1A) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng công 

trình giao 

thông thành 

phố Hà Nội 

3.00   3.00 
Hoàng 

Mai 

Thịnh 

Liệt; 

Giáp 

Bát 

Quyết định số 5804/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

7 
Dự án nâng cấp, mở 

rộng đường Lĩnh Nam 
DGT 

UBND quận 

Hoàng Mai 
9.83   9.83 

Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng, 

Mai 

Động 

Quyết định số 716/QĐ-UBND  ngày 01/02/2013 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án; 

Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án 

8 

Dự án xây dựng 1/2 

cầu Đền Lừ và tuyến 

đường 2,5 phía bắc khu 

công nghiệp Vĩnh Tuy 

DGT 
UBND quận 

Hoàng Mai 
2.11   2.11 

Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng, 

Yên 

Sở, 

Hoàng 

Văn 

Thụ 

Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án; 

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án 

9 

Bãi đỗ xe công cộng tại 

ô đất C11/P2 phường 

Yên Sở 

DGT 
UBND quận 

 Hoàng Mai 
1.16   1.16 

Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 

của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm 

vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

10 
Dự án MR tuyến QL 

Pháp Vân - Cầu Giẽ 
DGT 

Bộ 

Giao 

thông 

vận tải 

1.26   1.26 
Hoàng 

Mai 

Yên 

Sở, 

Hoàng 

Liệt 

- Quyết định số 929/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2010 cuả Bộ 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 

3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 và số 2548/QĐ-

UBND ngày 03/7/2014 của  của Bộ Giao thông vận tải về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 82/BKHĐT-GCNĐTTN 

ngày 29/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

-  Hợp đồng BOT số 51/HĐ.BOT-BGTVT ngày 

09/10/2014; 

- Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ 

tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; 

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ 

giới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 

tỷ lệ 1/500. 

11 

Giải phóng mặt bằng 

và phục dựng chùa 

Đồng 

TON 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.30   0.03 
Hoàng 

Mai 

Thanh 

Trì 

Quyết định số 6391/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án; Quyết định số 7660/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

12 

Trường mầm non 

Hoàng Liệt (khu Bằng 

B) 

DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.34   0.34 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Liệt 

- Quyết định số 6769/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án; 

- Văn bản số 2613/UBND-QLĐT ngày 18/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ. 

13 

Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ nút 

giao thông đường Tam 

Trinh đến điểm giao 

cắt với tuyến đường 

Minh Khai - Vĩnh Tuy 

- Yên Duyên 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

2.10   2.10 
Hoàng 

Mai 

Mai 

Động 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của 

HĐND Thành phố về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-

2020 của Thành phố; 

- Văn bản số 3463/UBND-ĐT  ngày 13/8/2019 của 

UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố; 

- Chỉ giới đường đỏ Dự án tỷ lệ 1/500  do Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc cấp ngày 28/5/2020. 

14 
Dự án xây dựng đường 

Tam Trinh 
DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

11.37   11.37 
Hoàng 

Mai 

Mai 

Động, 

Hoàng 

Văn 

Thụ, 

Yên Sở 

- Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ 

tuyến đường hai bên sông Kim Ngưu (đoạn từ đường 

Trần Khát Chân đến đường Vành đai 3 ), tỷ lệ 1/500. 

Trong đó có tuyến đường dự án đường Tam Trinh; 

- Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 

4439/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND Thành phố 

về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; 

- Văn bản số 5784/UBND-KH&ĐT ngày 26/11/2018 của 

UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương điều 

chỉnh dự án. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 
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loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 
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diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

15 

GPMB và xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật các ô đất 

để đấu giá quyền sử 

dụng đất trong Khu đô 

thị mới Nam hồ Linh 

Đàm (giai đoạn I) 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

4.30   4.30 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Liệt 

- Văn bản số 3395/QHKT-P2 ngày 25/8/2014 của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch 

tổng mặt bằng Dự án tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 5051/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án. 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

16 

Bãi đỗ xe thông minh 

tại khu Đền Lừ III 

(B3/P2) 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

(bên 

mời 

thầu) 

0.16   0.16 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Văn 

Thụ 

Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án có sử dụng đất 

công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

17 

Dự án xây dựng tuyến 

đường vào chợ dân 

sinh Lĩnh Nam 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.34   0.34 
Hoàng 

Mai 

Lĩnh 

Nam 

- Quyết định số 6702/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 

18 

Dự án xây dựng tuyến 

đường vào Trường tiểu 

học chất lượng cao Yên 

Sở 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.35   0.35 
Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

- Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng công trình dự án. 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

19 

Dự án xây dựng tuyến 

đường từ Sông Gạo đến 

đê Sông Hồng 

DGT 
UBND quận 

Hoàng Mai 
6.50   6.50 

Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh 

Trì, 

Lĩnh 

Nam 

- Quyết định số 6023/QĐ-UBND ngày 

16/11/2009 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 

của UBND Thành phố về việc giao nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư dự án. 

20 

Bãi đỗ xe có quy hoạch 

B5/P1 thuộc quy hoạch 

phân khu H2-4 gần 

công viên Yên Sở 

DGT 

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời thầu) 

0.29   0.29 
Hoàng 

Mai 

Thịnh 

Liệt 

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh 

mục dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

21 

Bãi đỗ xe có quy hoạch 

F3/P2 thuộc quy hoạch 

phân khu H2-4 gần khu 

đô thị Vĩnh Hưng 

DGT 

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời thầu) 

0.94   0.94 
Hoàng 

Mai 

Thanh 

Trì 

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh 

mục dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

22 

Bãi đỗ xe có quy hoạch 

G1/P2 thuộc quy hoạch 

phân khu H2-4 gần ngõ 

416 và ngõ 346 đường 

Vĩnh Hưng 

DGT 

UBND quận 

Hoàng Mai 

(bên mời thầu) 

1.02   1.02 
Hoàng 

Mai 

Thanh 

Trì 

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh 

mục dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

23 

Bãi đỗ xe tại ô đất có quy 

hoạch D3/P1 thuộc QHPK 

H2-4 phía đông bác tiếp 

giáp với nghĩa trang Yên 

Duyên, phía Tây giáp dự 

án khu phối hợp thương 

mại, nhà cao tầng 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.57   0.57 
Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án 

sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

24 

Dự án xây dựng tuyến 

đường nối tiếp đường từ 

phía đông khu hành chính 

quận Hoàng Mai đến 

đường Tam Trinh (đoạn từ 

khu đô thị Đồng Tàu đến 

đường Tam Trinh) 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

5.90   5.90 
Hoàng 

Mai 

Thịnh 

Liệt, 

Yên Sở 

- Văn bản số 391/HĐND-KTNS ngày 15/8/2017 của 

HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án; 

- Văn bản số 4189/UBND-ĐT ngày 28/8/2017 của 

UBND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án; 

- Văn bản số 31/HĐND-CP ngày 06/10/2017 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Văn bản số 21/HĐND-VP ngày 

03/8/2018 của HĐND quận Hoàng Mai về việc phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công dự toán xây dựng công trình dự án. 

25 
Phòng khám đa khoa Lĩnh 

Nam (G2/CCKV2) 
DYT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.41   0.41 
Hoàng 

Mai 

Lĩnh 

Nam 

Quyết định số 6695/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án 
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26 

Giải phóng mặt bằng 

và tu bổ tôn tạo di tích 

chùa Sét khu vực I 

TON 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.31   0.17 
Hoàng 

Mai 

Tân 

Mai 

- Văn bản số 22/HĐND-VP ngày 20/10/2016 của HĐND 

quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; 

- Quyết định số 6705/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt thiết kế BVTC 

dự toán xây dựng công trình dự án. 

27 
Chợ và các dịch vụ 

thương mại Đại Từ 
DCH 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.25   0.25 
Hoàng 

Mai 

Đại 

Kim 

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án có 

sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

Thành phố; 

- Chỉ giới đường đỏ Dự án tỷ lệ do Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc cấp ngày 10/7/2018. 

28 
Chợ và các dịch vụ 

thương mại Vĩnh Hưng 
DCH 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.70   0.70 
Hoàng 

 Mai 

Vĩnh 

Hưng 

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án có 

sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

Thành phố; 

- Thông báo số 304/TB-KH&ĐT ngày 13/3/2019 của Sở 

KH&ĐT về kết quả thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển dự án. 

29 
Chợ và các dịch vụ 

thương mại Vĩnh Tuy 
DCH 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.12   0.12 
Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng 

- Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án có 

sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

Thành phố; 

- Thông báo số 161/TB-KH&ĐT ngày 31/01/2019 của Sở 

KH&ĐT về kết quả thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển dự án. 
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30 
Chợ dân sinh phường 

Thịnh Liệt (B4/CCDV3) 
DCH  

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.30   0.30 
Hoàng 

Mai 

Thịnh 

Liệt 

- Quyết định số 6695/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời 

thầu dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư 

trên địa bàn Thành phố; 

- Chỉ giới đường đỏ Dự án tỷ lệ 1/500 do Viện Quy 

hoạch xây dựng Hà Nội cấp ngày 24/02/2020. 

31 
Trường tiểu học Vĩnh 

Hưng (ô F3/TH4) 
DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

1.01   1.01 
Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/7/2019 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 

2020 quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh 

Trì, quận Hoàng Mai (trong đó có ô đất F3/TH4 xây 

dựng Trường tiểu học Vĩnh Hưng). 

32 
Trường mầm non Vĩnh 

Hưng (ô F3/NT3) 
DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.42   0.42 
Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/07/2019 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 

2020 quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của 

UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - 

Thanh Trì, quận Hoàng Mai (trong đó có ô đất F3/NT3 

xây dựng Trường mầm non Vĩnh Hưng). 
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33 
Trường mầm non Định 

Công (ô D1/NT2) 
DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.73   0.73 
Hoàng 

Mai 

Định 

Công 

- Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng 

thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu 

đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 (trong đó có 

ô đất D1/NT2 xây dựng Trường mầm non Định Công); 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/7/2019 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng 

vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 

quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 6970/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc 

phê duyệt dự án. 

34 
Trưởng tiểu học Định 

Công (ô D1/TH3) 
DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.75   0.75 
Hoàng 

Mai 

Định 

Công 

- Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt đồ án Điều chỉnh 

tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc 

khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 (trong đó 

có ô đất D1/TH3 xây dựng Tường tiểu học Định Công); 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/7/2019 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng 

vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 

quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 6971/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc 

phê duyệt dự án. 
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35 

Xây dựng Trường 

THCS Định Công (ô 

D1/TH4) 

DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.97   0.97 
Hoàng 

Mai 

Định 

Công 

- Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt đồ án Điều chỉnh 

tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc 

khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 (trong đó 

có ô đất D1/TH4 xây dựng Trường THCS Định Công); 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/7/2019 của 

HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng 

vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 

quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 6972/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc 

phê duyệt dự án. 

36 

Dự án xây dựng tuyến 

đường từ 2,5 đến 

UBND phường Hoàng 

Văn Thụ 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

1.57   1.57 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Văn 

Thụ 

- Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới 

đường đỏ tuyến đường Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh 

Tuy, tỷ lệ 1/500; 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của 

HĐND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

Thành phố; 

- Văn bản số 1753/UBND-ĐT ngày 04/05/2019 của 

UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND Thành phố; 

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ Dự án tỷ lệ 1/500 do Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc cấp kèm theo Văn bản số 1495/QHKT-

HTKT ngày 31/3/2020. 
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37 

Nhà hội họp khu dân 

cư số 5+7 phường 

Tương Mai 

DSH 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.02   0.02 
Hoàng 

Mai 

Tương 

Mai 

- Quyết định số 5397/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; 

- Văn bản số 2714/UBND-QLĐT ngày 28/10/2019 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Dự án. 

38 

Bồi thường, hỗ trợ và 

TĐC để GPMB, xây 

dựng HTKT khu đất 

XD nhà ở để đấu giá 

QSDĐ tại phường Yên 

Sở 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

4.30   4.30 
Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

- Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của 

UBNBD Thành phố về việc thu hồi đất, giao cho Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị 

quận Hoàng Mai (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất 

quận Hoàng Mai) để bổi thường, hỗ trợ GPMB tạo quỹ đất 

sạch thực hiện dự án; 

- Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất 

tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 18/01/2005 về việc 

phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định số 

140/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 và số   1100/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt 

điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án; 

- Biên bản bàn giao mốc giới do Sở Tài nguyên và Môi 

trường bàn giao mốc ngày 27/7/2016. 
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III Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

39 
Trường mầm non 

Hoàng Liệt (ô F6/NT2) 
DGD 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.21   0.02 
Hoàng 

Mai 

Hoàng 

Liệt 

Quyết định số 6621/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của 

UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án 

40 

GPMB theo quy hoạch 

tạo quỹ đất sạch và san 

nền xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu đất xây 

dựng nhà ở tái định cư, 

nhà ở thu nhập thấp và 

đấu giá quyền sử dụng 

đất trong Khu chức 

năng đô thị Vĩnh Hưng 

- Thanh Trì 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

7.05   7.05 
Hoàng 

Mai 

Vĩnh 

Hưng, 

Thanh 

Trì 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh 

một số nội dung nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bồi 

thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ và dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại phường Vĩnh Hưng và phường 

Thanh Trì, quận Hoàng Mai; 

- Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của 

UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì, 

quận Hoàng Mai; 

- Văn bản số 511/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND 

quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng 

Mai. 
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xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

41 

Khu tái định cư và nhà 

ở thấp tầng tại ô đất ký 

hiệu B10/ODK3 thuộc 

phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.73   0.73 
Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

Quyết định số 6528/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án 

42 
Xây dựng mới Viện 

Pháp y Quốc gia 
DYT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

4.0   4.0 
Hoàng 

Mai 
Yên Sở 

- Quyết định số 5506/QĐ-BYT ngày 24/12/2015 của Bộ Y 

tế về việc phê duyệt chủ tương đầu tư dự án (phê duyệt 

điều chỉnh tại Quyết định số 1132/QĐ-BYT ngày 

31/3/2016 và số 328/QĐ-BYT ngày 16/4/2018); 

- Giấy phép quy hoạch số 5945/GPQH ngày 01/10/2018 

của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 

- Quyết định số 873/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

phê duyệt điều chỉnh dự án. 
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15. Long Biên         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Chỉnh trang HTKT ô đất 

thuộc ô quy hoạch 

A.4/CX1, A.4/CL1, 

A.5/LX5, A.4/P5 phường 

Thượng Thanh, quận 

Long Biên 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

2.0   2.0 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

Quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt  báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án dầu tư xây dựng: Chỉnh 

trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, 

A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên 

2 

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ phố Cầu Bây 

đến kho 205 (Tổng cục 

Hậu cần), phường Sài 

Đồng.  

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.4   0.4 
Long 

Biên 

Sài 

Đồng 

Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

3 

Xây dựng tuyến đường 

13,5m theo quy hoạch từ 

đường 21m đến hành 

lang chân đê Đuống - Phù 

Đổng (ngõ 279 Phúc 

Lợi), phường Phúc Lợi.  

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.4   0.4 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi; 

- Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán. 
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4 

Xây dựng tuyến đường 

từ khu TĐC đến 

Trường THCS Cự Khối  

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.4   0.4 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 

5 

Xây dựng tuyến đường 

từ ô QH G.7/CC5 đến 

đường 25m phường Cự 

Khối 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.15   0.15 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 

6 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các ô đất 

B.3/NO1, B.3/NO4, 

B.5/NO1 và các tuyến 

đường phụ cận có mặt 

cắt ngang B=13,5m; 

B=11,5m phục vụ đấu 

giá quyền sử dụng đất 

tại phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

9.0   9.0 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 
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7 

Xây dựng cơ sở giáo 

dục tại ô quy hoạch 

A.6/NT Gia Thụy, 

phường Gia Thụy, quận 

Long Biên 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.3   0.3 
Long 

Biên 

Gia 

Thụy 

- Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 

8 

Xây dựng trường 

THCS tại ô quy hoạch 

A.4/THCS1, phường 

Ngọc Thụy 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.8   0.8 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy 

- Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 

9 
Xây dựng trường mầm 

non tại ô QH A.7/NT2 

phường Ngọc Lâm 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.2   0.2 
Long 

Biên 

Ngọc 

Lâm 

- Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi; 

- Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán. 

10 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô đất thuộc ô quy 

hoạch C.7/LX, 

D.5/LX5 tại phường 

Phúc Lợi, quận Long 

Biên 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.03   0.03 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT; 

Quyết định bố trí kinh phí thực hiện năm 2019 số 

6568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của quận Long Biên; 

Đã cắm mốc GPMB 
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diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 
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Địa 

danh 

xã 

11 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô đất thuộc ô quy 

hoạch G.6/LX4, G.6/LX7 

tại phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.07   0.07 
Long 

Biên 

Thạch 

Bàn 

Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt BCKTKT;  

Quyết định bố trí kinh phí thực hiện năm 2019 số 

6568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của quận Long 

Biên; Đã cắm mốc GPMB 

12 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô đất thuộc ô quy 

hoạch C.15/CX1, 

C.15/LX1 tại phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.12   0.12 
Long 

Biên 

Phúc 

Đồng 

Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt BCKTKT;  

Quyết định bố trí kinh phí thực hiện năm 2019 số 

6568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của quận Long 

Biên; Đã cắm mốc GPMB 

13 

Xây dựng tuyến đường quy 

hoạch 13,5m từ đường 

Nguyễn Văn Linh đến nga 

ba sông Cầu Bây  

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

1.0   1.0 
Long 

Biên 

Sài 

Đồng 

Quyết định số 4410/QĐ/UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình 

14 

Xây dựng: Tuyến đường từ 

đê sông Hồng đến đường 

gom cầu Thanh Trì (đường 

25m Vinaconex) 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

3   0.2 
Long 

Biên 

Cự 

Khối, 

Thạch 

Bàn 

Quyết định 10211/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư; 

Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án 
 

1
0
0

                             C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

4
+

0
5
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                              

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 
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15 
Xây dựng Trường tiểu học Ngọc 

Thụy 2 tại ô quy hoạch A8/TH 
DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

1.1   1.1 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy 

Quyết định 7604/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 

của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án 

đầu tư; Quyết định số 7072/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 

16 
Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến 

đường từ ngõ 94 Thượng Thanh 

đến ngõ 99 Đức Giang 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

1.25   1.25 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh, 

Đức 

Giang 

Quyết định 7069/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

của UBND quận Long Biên phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư 

17 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô 

đất thuộc khu quy hoạch C14 

(gồm C14/NO1, C14/NO2, 

C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, 

C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến 

đường phụ cận phục vụ công tác 

đấu giá quyền sử dụng đất tại 

phường Phúc Đồng 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

13.5   7 
Long 

Biên 

Phúc 

Đồng 

 Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND quận Long Biên về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 
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18 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô quy hoạch G.6-

NO6, G.6-LX4, G.6-

LX5 phường Thạch 

Bàn 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.05   0.05 
Long 

Biên 

Thạch 

Bàn 

Văn bản số 123/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của  Hội 

đồng nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết 

định số 5410/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND 

quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT dự án; 

Văn bản số 1178/UBND-TTPTQĐ ngày 18/6/2020 

UBND quận xin ý kiến về việc giao đất thực hiện dự án 

19 

Chỉnh trang HTKT ô 

đất tại ô quy hoạch 

E.5/P1 phụ cận tuyến 

đường Cổ Linh, tuyến 

đường quy hoạch 

17,5m. 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

1.68   1.68 
Long 

Biên 

Long 

Biên 

Văn bản số 115/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của Hội 

đồng nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết 

định số 5472/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

quận Long Biên về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 

4550/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án: thời gian thực hiện đến năm 2021 

20 

Hoàn chỉnh HTKT, 

GPMB ô quy hoạch 

E.3/CCKO1 phụ cận 

tuyến đường 40m, 22m 

phường Bồ Đề, quận 

Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

1.2   0.21 
Long 

Biên 
Bồ Đề 

Quyết định 7070/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

21 

Xây dựng HTKT khu tái định 

cư tại ô quy hoạch A4-NO1 

phường Ngọc Thụy, Thượng 

Thanh, quận Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

5.0   2.71 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy, 

Thượng 

Thanh 

 - Quyết định số 7647/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 

của UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư; 

 - Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt hồ sơ TKBVTC-

DT công trình; 

- Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư. 

22 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, 

GPMB các ô quy hoạch 

B4/CL4, B4/CL3 và B4/NO1 

phụ cận tuyến đường 40m, 

17,5m, 13,5m phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất phường 

Thượng Thanh 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

2.5   1.53 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

 - Quyết định số 7620/QĐ-UNBD ngày 28/10/16 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định 4549/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án: thời gian thực hiện 

đến năm 2021. 

23 

XD tuyến đường 40m nối từ 

đường NVC đến hết KTĐC 

Ngọc Thụy 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

6.06   6.06 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy 

- Quyết định 7588/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định số 626/QĐ-SXD ngày 31/8/2018 của 

Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt HS TKBVTC-DT 

công trình. 
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24 

Cải tạo, xây dựng HTKT 

khu Đấu và vườn Hồ 

phường Cự Khối 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.08   0.08 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

 - Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt dự án; 

 - Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh dự án. 

25 

Chỉnh trang và hoàn chỉnh 

hạ tầng đô thị các ô đất 

thuộc ô quy hoạch 

B.2/CCKO, B.2/NO4 , 

B.2/LX9 phụ cận đoạn 

đường quy hoạch 25m, 

30m phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

2.31   2.31 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của 

HĐND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 

12/4/2019 của HĐND quận Long Biên về việc phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; Quyết 

định bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư số 3016/QĐ-

UBND ngày 22/10/2019 của quận Long Biên; 

- Quyết định phê duyệt dự án số 3251/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019. 

26 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật ô đất ký hiệu E6/HT 

theo Quy hoạch chi tiết cải 

tạo và xây dựng mới khu 

nhà ở tỷ lệ 1/500 tại 

phường Long Biên 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

3.0   3.0 
Long 

Biên 

Long 

Biên 

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân quận Long Biên về việc phê duyệt dự 

án; Quyết định phê duyệt dự án số 3077/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 
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27 

Xây dựng HTKT các ô quy 

hoạch A4-NO5, A4/HH1, 

A4/HH5 quận Long Biên 

(bao gồm các tuyến đường 

liền kề) phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

13.52   8 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy, 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định 7649/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND quận Long Biên dự án đầu tư xây dựng công 

trình; 

- Quyết định  số 1614/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

28 

Xây dựng tuyến đường qua 

nhà văn hóa tổ 5, 6 phường 

Long Biên, quận Long 

Biên 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.08   0.08 
Long 

Biên 

Long 

Biên 

Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về 

việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình; Quyết định 

số 1187/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về điều chỉnh thời 

gian thực hiện 

29 
Cải tạo Trường tiểu học 

Đức Giang 
DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.6   0.6 
Long 

Biên 

Đức 

Giang 

- Quyết định 1602/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của 

UBND  quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định 3649/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của 

UBND  quận Long Biên phê duyệt thiết kế BVTC-DT 

công trình; 

- Điều chỉnh tiến độ: UBND quận đang xin gia hạn, 

cưỡng chế thực hiện năm 2021. 
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30 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô quy hoạch B.2/HH5 

và số 374, 376, 378 ô đất 

thuộc ô quy hoạch 

C.2/HH4, C.2/LX4, ô đất 

thuộc ô quy hoạch 

B.1/CQ3, phường Đức 

Giang 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.8   0.8 
Long 

Biên 

Đức 

Giang 

- Văn bản số 124/HĐND-TCKH ngày 16/5/2017 của  

Hội đồng nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT dự án; 

 - Điều chỉnh tiến độ: UBND quận đang xin gia hạn, 

cam kết thực hiện năm 2021. 

31 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ 

thuật ô đất thuộc ô quy 

hoạch D5/CC3, phụ cận 

tuyến đường quy hoạch 

30m, phường Sài Đồng 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Long 

Biên 

0.53   0.53 
Long 

Biên 

Sài 

Đồng 

- Văn bản số 160/HĐND-TCKH ngày 29/6/2017 của  

Hội đồng nhân dân quận phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT; 

- Điều chỉnh tiến độ: UBND quận đang xin gia hạn, 

cam kết thực hiện năm 2021. 

32 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSĐ phường Long 

Biên 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

8.4   1.74 
Long 

Biên 

Long 

Biên 

- Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 

UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Điều chỉnh tiến độ: UBND quận đang xin gia hạn, 

cam kết thực hiện năm 2021. 
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33 

Xây dựng tuyến đường 

nối từ QL1B vào khu 

đô thị mới Việt Hưng 

(bao gồm cả HTKT hai 

bên đường) - Phần bổ 

sung 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.3   0.3 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư;  

- Văn bản số 7760/UBND-KH&ĐT ngày 08/10/2014 của 

UBND TP Hà Nội điều chỉnh một số nội dung của dự án;  

 - Điều chỉnh tiến độ: UBND quận đang xin gia hạn, 

cưỡng chế thực hiện năm 2021. 

34 

Hoàn chỉnh HTKT ô 

đất thuộc ô quy hoạch 

G.2/THCS, G.2/NT2, 

G.2/CX, G.2/P2, 

G.2/P3 phụ cận tuyến 

đường quy hoạch 40m 

phường Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

4.97   4.97 
Long 

biên 

Long 

Biên 

- Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt cơ cấu TMĐT, phê 

duyệt TKBVTC-DT xây dựng công trình. 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

35 

Xây dựng Trường mầm 

non tổ 8 phường Thạch 

Bàn tại ô QH G.6/NT4 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.5   0.5 
Long 

Biên 

Thạch 

Bàn 

- Quyết định  số 3096/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5314/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 
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36 

Xây dựng vườn hoa tại 

ô quy hoạch A.4/CX1 

phường Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

DHT 

Trung tâm 

PTQĐ quận 

Long Biên 

1.43   1.43 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

  - Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 

của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

về việc phê duyệt báo cáo KTKT. 

37 

Chỉnh trang HTKT ô 

đất thuộc ô quy hoạch 

ký hiệu A.2/CC1, 

phường Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

ODT 

Trung tâm 

PTQĐ quận 

Long Biên 

0.44   0.44 
Long 

Biên 

Giang 

Biên 

  - Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 

của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Quyết định 3246/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về 

việc phê duyệt báo cáo KTKT. 

38 

Xây dựng vườn hoa tại 

ô quy hoạch E.3/CX1 

phường Bồ Đề 

DHT 

Trung tâm 

PTQĐ quận 

Long Biên 

0.46   0.46 
Long 

Biên 
Bồ Đề  

 - Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 04/7/2019  

của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Quyết định 3250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về 

việc phê duyệt báo cáo KTKT. 

39 

Xây dựng tuyến đường 

13,5m theo quy hoạch 

từ đường 25m đến ngõ 

Hòa Bình phường Cự 

Khối, quận Long Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.25   0.25 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư;  

- Quyết định  số 3567/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT 

công trình. 
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Địa 
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xã 

40 

Hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật tuyến mương và 

bãi đỗ xe tại ô quy 

hoạch C.11/P5, 

phường Việt Hưng, 

quận Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

1.15   1.15 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

- Quyết định  số 541/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 3569/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

41 

Xây dựng trường tiểu 

học tại ô quy hoạch 

C.9/TH, phường Việt 

Hưng, quận Long 

Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

1.0   1.0 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

- Quyết định  số 3181/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5128/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

42 

Xây dựng trường 

THCS tại ô quy hoạch 

D.1/THCS, phường 

Phúc Lợi, quận Long 

Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.95   0.95 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Quyết định  số 3098/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5315/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT 

công trình. 

43 

Xây dựng trường tiểu 

học tại ô quy hoạch 

C.7/TH, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.95   0.95 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Quyết định  số 3097/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5522/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT 

công trình. 
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44 

Xây dựng trường 

mầm non tại ô quy 

hoạch C.9/NT2, 

phường Việt Hưng, 

quận Long Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.3   0.3 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

- Quyết định  số 3183/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5479/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT 

công trình. 

45 

Xây dựng trường 

mầm non tại ô quy 

hoạch B.1/NT3, 

phường Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.65   0.65 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định  số 3075/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5274/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

46 

Xây dựng trường 

mầm non tại ô quy 

hoạch G.7/NT1, 

phường Cự Khối, 

quận Long Biên 

DGD 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.35   0.35 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 5318/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT 

công trình. 

47 

Cải tạo, nâng cấp ngõ 

66 Thanh Am, 

phường Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.5   0.5 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 09/4/19 của 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định  số 1953/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư. 
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48 

Xây dựng tuyến 

đường 17,5m theo quy 

hoạch từ đường Lý 

Sơn đến phố Đức 

Giang (giáp chợ Đức 

Hòa), phường Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

1.5   1.5 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/4/19 của 

UBND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định  số 2280/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư. 

49 

Xây dựng  vườn hoa 

công viên tại ô quy 

hoạch G.7/CX3, 

phường Cự Khối, 

quận Long Biên 

DKV 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

1.2   1.2 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 1184/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 4531/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

50 

Xây dựng tuyến 

đường 13,5m theo quy 

hoạch đoạn từ ngõ 

Hòa Bình đến phố 

Xuân Đỗ, phường Cự 

Khối, quận Long Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.17   0.17 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 3262/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư;  

- Quyết định  số 3568/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

51 

Hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật ô quy hoạch 

E.2/CXKO4, E.2/CL3 

phường Bồ Đề, quận 

Long Biên 

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.65   0.65 
Long 

Biên 
Bồ Đề 

- Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày  04/7/19 của 

UBND quận Long Biên; 

- Quyết định  số 3044/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 
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xã 

52 

Xây dựng tuyến đường 

quy hoạch 13,5m dọc 

mương từ đường 40m 

đến đường hành lang 

chân đê, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

2.2   2.2 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

- Quyết định  số 696/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 4670/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 

của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-

DT công trình. 

53 

Xây dựng đường hành 

lang chân đê, chỉnh trang 

mái đê tuyến đê hữu 

Đuống, đoạn từ đình Hội 

Xá đến cầu Phù Đổng 

phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

3.5   3.5 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 

của HĐND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định  số 2856/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án 

đầu tư. 

54 

Xây dựng đường hành 

lang chân đê, chỉnh trang 

mái đê tuyến đê hữu 

Đuống, đoạn từ cầu 

Đuống đến đình Hội Xá 

phường Đức Giang và 

Giang Biên, quận Long 

Biên 

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

4.2   4.2 
Long 

Biên 

Đức 

Giang, 

Giang 

Biên 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 

của HĐND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định  số 2857/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án 

đầu tư. 
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xã 

55 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật các tuyến đường 

khớp nối với khu đô 

thị Khai Sơn, phường 

Ngọc Thụy, Thượng 

Thanh, quận Long 

Biên 

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.7   0.7 
Long 

Biên 

 Ngọc 

Thụy, 

Thượng 

Thanh  

- Quyết định  số 3106/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 3180/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

56 

Cải tạo hệ thống giao 

thông, thoát nước dọc 

tuyến mương Gia 

Quất, phường Ngọc 

Thụy, quận Long 

Biên  

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.45   0.45 
Long 

Biên 

 Ngọc 

Thụy  

- Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày  04/7/19 của 

UBND quận Long Biên; 

- Quyết định  số 665/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 

57 

Chỉnh trang hạ tầng 

kỹ thuật đô thị, xây 

dựng tuyến đường tại 

mương thoát nước 

giáp ranh tổ 7, tổ 10 

phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên  

DHT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.15   0.15 
Long 

Biên 

 Thạch 

Bàn  

- Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày  05/7/19 của 

UBND quận Long Biên; 

- Quyết định  số 665/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 
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tích 
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xã 

58 

Xây dựng tuyến 

đường theo quy hoạch 

từ ngõ Hạnh Phúc đến 

đường gom cầu 

Thanh Trì, phường 

Cự Khối, quận Long 

Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.6   0.6 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 3259/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 3633/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

59 

Xây dựng Nhà văn 

hóa tổ dân phố số 6, 

phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên   

DSH 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.05   0.05 
Long 

Biên 

 Thạch 

Bàn  

- Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày  04/7/19 của 

UBND quận Long Biên; 

- Quyết định  số 3027/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 

60 

Xây dựng tuyến 

đường 13,5m từ phố 

Vũ Đức Thận đến ngõ 

9 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Việt 

Hưng, quận Long 

Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.4   0.4 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

- Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày  04/7/19 của 

UBND quận Long Biên; 

- Quyết định  số 1748/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 
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61 

Xây dựng tuyến 

đường 15,5m theo 

quy hoạch từ đường 

21m đến hành lang 

chân đê Đuống - Phù 

Đổng (giáp UBND 

phường Phúc Lợi), 

phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.7   0.7 
Long 

Biên 

Phúc 

Lợi 

- Quyết định  số 3163/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 3179/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

62 

Xây dựng tuyến 

đường từ ô quy hoạch 

G.7/CC5 đến đường 

25m phường Cự Khối, 

quận Long Biên 

(GĐ2) 

DGT 

Ban 

QLDAĐTXD 

quận Long 

Biên 

0.25   0.25 
Long 

Biên 

Cự 

Khối 

- Quyết định  số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 3173/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 

63 

Xây dựng tuyến 

đường 40m&48m nối  

từ khu đô thị Việt 

Hưng ra đường Ngô 

Gia Tự, quận Long 

Biên 

DGT 
UBND quận 

Long Biên 
3.5   3.5 

Long 

Biên 

Việt 

Hưng  

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của 

HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt CTĐT dự án; 

- Quyết định số 6121/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án. 
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dụng 

đất 
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đất) 
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tích 
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diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

II Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 

64 

Đầu tư, cải tạo nâng 

cấp các tuyến đường 

xung quanh chợ Gia 

Lâm  

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.50   0.50 
Long 

Biên 

Ngọc 

Lâm 

Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT; 

Thực hiện Quý III- hoàn thành QuýIV/2020 

65 

Xây dựng vườn hoa tại 

ô quy hoạch A.2/CX2 

khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội 

khu vực, phường Ngọc 

Thụy 

DKV 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.70   0.70 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy 

Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020; Quyết 

định số 3165/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

66 

GPMB, xây dựng sân 

chơi tổ 16 tại ao đầu 

ghi thuộc ô quy hoạch 

A.6/LX1 tổ 16 

DKV 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.10   0.10 
Long 

Biên 

Gia 

Thụy 

Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của 

UBND quận Long Biên phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm GĐ 2016-2020; Quyết 

định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND 

quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Thực 

hiện Quý II 
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67 

Mở rộng tuyến đường 

ngõ 94 phố Thượng 

Thanh (đoạn từ trường 

Lý Thường Kiệt đến 

cuối nhà văn hóa tổ 

8,9,15 phường Thượng 

Thanh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

0.25   0.25 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

Quyết định số 245/QĐUBND ngày 8/10/2019 của UBND 

quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định 2377/QĐUBND ngày 12/5/2020 của UBND quận 

Long Biên phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Thực 

hiện Quý III- hoàn thành Quý IV/2020 

68 

Xây dựng tuyến đường 

25m từ khu TTTM Gia 

Thụy đến đường 40m 

khu đô thị mới Việt 

Hưng 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

1.4   1.4 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND 

thành phố Hà Nội; QĐ số 2271/QĐ-UBND ngày 

04/6/2020 của UBND Thành phố phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

III Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

69 

Xây dựng tuyến đường 

quy hoạch 13,5m dọc 

đường tàu từ đường Lý 

Sơn đến đường 40m 

quy hoạch, phường 

Thượng Thanh, Đức 

Giang 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

Long 

Biên 

2.0   2.0 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh; 

Đức 

Giang 

- Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của 

UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định  số 4958/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của 

UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công 

trình. 
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B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

70 
Xây dựng cầu Vĩnh 

Tuy - giai đoạn 2 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

42.0   42.0 
Long 

Biên 
  

 - Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2; 

 - Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy -

giai đoạn 2. 
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